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Thân gửi Nhà Giáo,
Chào mừng đến với giáo trình Hãy Là Một Người Hùng của FEMA, một hành trình giáo dục tăng cường khả năng chuẩn bị ứng phó 
trong trường hợp khẩn cấp! Chương trình giáo trình chéo, dựa trên các tiêu chuẩn này được thiết kế nhằm trang bị cho học sinh từ 
lớp 9 đến lớp 12 kiến thức, hiểu biết và các kĩ năng bảo vệ tính mạng cần thiết để sẵn sàng ứng phó với một loạt các trường hợp 
khẩn cấp và thảm họa khác nhau. 

Bằng cách tham gia ba bài học dựa trên dự án, học sinh sẽ có được hiểu biết cá nhân và có ý nghĩa về việc chuẩn bị ứng phó trước 
thảm họa bằng cách thiết lập các giải pháp trong bối cảnh gặp vấn đề trong thế giới thực. Tất cả các hoạt động theo yêu cầu đều 
mang lại những kiến thức quan trọng thông qua làm việc, nghiên cứu, điều tra, thảo luận và thuyết trình độc lập và hợp tác.

Đến bài học cuối cùng, học sinh sẽ trở thành “những người hùng” khi các em xây dựng 
dự án chiến dịch chuẩn bị ứng phó trong trường hợp khẩn cấp của mình. Sử dụng các
kỹ năng giao tiếp và sáng tạo, các em sẽ tạo ra nhận thức về việc chuẩn bị ứng phó
 trong trường hợp khẩn cấp trong bạn bè, gia đình và cộng đồng nói chung. 

Hiểu biết tăng khả năng bản thân! Chúng tôi hy vọng chương trình này sẽ giúp bạn, 
học sinh và gia đình thấy sẵn sàng ứng phó.

Trân trọng, 
Bạn Bè ở FEMA

Mục lục
Bài 1: 
Biết Rõ Thảm Họa!		  5

Các Câu Hỏi Cần Thiết: 
Thảm họa/trường hợp khẩn cấp là gì? 
Thảm họa thiên nhiên xảy ra như thế 
nào? Vị trí địa lý đóng vai trò gì trong 
thảm họa? Thảm họa/ trường hợp 
khẩn cấp có thể tác động gì đến cộng 
đồng?

Mục Tiêu Học Tập:
Học sinh sẽ...
•	 Xác định các trường hợp khẩn cấp 

và thảm họa thiên nhiên khác nhau 
có thể tác động đến cộng đồng 
theo khu vực 

địa lý (địa phương và quốc gia)
•	 Giải thích nguyên nhân hoặc các 

nguy cơ thiên tai khác nhau dựa 
trên vị trí địa lý, khí hậu hoặc mùa

•	 Mô tả tác động môi trường và con 
người của thảm họa và trường hợp 
khẩn cấp

Tài Liệu Phát Tay Cho Học Sinh: 
Mẫu Thu Thập Thông Tin 
Về Thảm Họa		                     9
Vẽ Đồ Thị Thảm Họa		  10

Bài 2:  
Các Hoạt Động Thú Vị Chuẩn Bị 
Ứng Phó Thảm Họa 	 11
Các Câu Hỏi Cần Thiết: 
Tại sao việc chuẩn bị ứng phó thảm họa lại quan 
trọng? Làm thế nào các bạn trẻ/cộng động chuẩn bị 
cho thảm họa? Làm thế nào tôi có thể giúp gia đình 
chuẩn bị ứng phó thảm họa? Tại sao cần có kế hoạch 
liên lạc với gia đình và bộ dụng cụ dùng trong trường 
hợp khẩn cấp là quan trọng? Làm thế nào tôi có thể 
ngăn ngừa cháy nhà? 

Mục Tiêu Học Tập:
Học sinh sẽ...
•	 Lập kế hoạch liên lạc với gia đình về các tình 

huống khẩn cấp để chia sẻ tại nhà
•	 Xác định xem cần gì trong bộ dụng cụ dùng 

trong trường hợp khẩn cấp
•	 Xác định câu trả lời thích hợp và an toàn cho các 

tình huống khẩn cấp
Dụng Cụ Giảng Dạy:
Phiếu Giải Quyết Vấn Đề Trong Trường 
Hợp Khẩn Cấp & ĐÁP ÁN TRẢ LỜI	 15 -17
Tài Liệu Phát Tay Cho Học Sinh: 
Danh Mục Kiểm Tra Bộ Dụng Cụ Dùng Tron
Trường Hợp Khẩn Cấp
Kế Hoạch Liên Lạc với Gia Đình
Mẫu Lên Kế Hoạch Gặp Gỡ Gia Đình	 18
Khảo Sát, Bạn Sẵn Sàng Chưa?	 19

Bài 3:  
Trở Thành Đại Sứ Trong Trường 
Hợp Khẩn Cấp!	 20

Các Câu Hỏi Cần Thiết: 
Làm thế nào tôi có thể giúp cộng đồng 
chuẩn bị và ứng phó với thảm họa? 

Mục Tiêu Học Tập:
Học sinh sẽ...
•	 Thông tin liên lạc và kiến thức về 

chuẩn bị và ứng phó trong trường 
hợp khẩn cấp theo cách rõ ràng 
và cuốn hút, sử dụng nhiều loại 
phương tiện truyền thông, xem 
xét và làm tăng khả năng của đối 
tượng mục tiêu (ví dụ như người 
cùng tuổi, trẻ em, gia đình, cộng 
đồng)

Tài Liệu Phát Tay Cho Học Sinh: 
Người Lên Kế Hoạch Cho Chiến Dịch 
Sẵn Sàng Ứng Phó Với Thảm Họa	25

Phụ lục: 
Nguồn Trợ Giúp Bổ Sung	 26
Tiêu Chuẩn Giáo Dục	 27-29

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!
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Linh Hoạt & Đã Được Giáo Viên Hiệu Đính
Các giáo viên giàu kinh nghiệm đã xây dựng và xem xét giáo trình này nhằm đảm 
bảo nó liên kết với các tiêu chuẩn hiện hành và kết hợp các thực hành giáo dục 
hiện hành Biết rằng mỗi lớp học đều là duy nhất, các bài học được thiết kế để rất 
linh hoạt. Bạn có thể muốn áp dụng các hoạt động vào nhu cầu và số lượng học 
sinh của mình hoặc cộng tác với đồng nghiệp giảng dạy môn học khác.

Thế kỷ 21
Các bài học được thiết kế cho học sinh phát triển và luyện tập các kỹ năng quan 
trọng của thế kỷ 21, chẳng hạn như: tư duy phân tích, sáng tạo, giải quyết vất đề, 
giao tiếp và cộng tác, tư duy và nghiên cứu độc lập, hiểu thông tin và phương tiện 
truyền thông, khả năng lãnh đạo và trách nhiệm.

Dựa Trên Dự Án
Các hoạt động lấy học sinh làm trung tâm và hướng dẫn theo yêu cầu. Ba bài học 
này căn cứ vào nhau để trả lời những câu hỏi sau đây: Thảm họa là gì? Làm thế nào 
tôi có thể tự chuẩn bị? Tôi có thể giúp những người khác sẵn sàng ứng phó như thế 
nào? Học sinh chứng minh hiểu biết của mình về các tài liệu qua các bài đánh giá 
khác nhau và dự án cuối cùng.

Đa Lĩnh Vực & Giáo Trình Chéo
Các hoạt động học tập bao quát các chủ đề khác nhau và kết nối với một số môn 
học cốt lõi bao gồm lịch sử, toán, ngôn ngữ Tiếng Anh, khoa học, nghiên cứu xã 
hội và Công nghệ. Ví dụ như, dự án nghiên cứu trong Bài 1 có thể được thực hiện 
trong lớp khoa học nhân văn hoặc lớp khoa học; hoạt động về ảnh đồ họa thông 
tin trong Bài 2 được thực hiện ở lớp toán; trong khi đó hoạt động cuối cùng của 
chiến dịch chuẩn bị ứng phó trong trường hợp khẩn cấp trong Bài 3 có thể được 
thực hiện trong lớp nghệ thuật ngôn ngữ, truyền thông kỹ thuật số, công nghệ 
hay thiết kế. (Xem trang 27 trong phần Phụ Lục để xem danh sách 
đầy đủ các tiêu chí mà mỗi bài học phải đáp ứng.)

Đặt Trọng Tâm Vào Thế Giới Thực 
Giúp Tăng Khả Năng Bản Thân
Phương pháp giáo dục dựa trên niềm tin rằng học sinh được 
tạo động lực để học tập và hiểu biết nhiều hơn khi các em 
có thể liên hệ một chủ đề với cuộc sống của mình. Bài học 
cho học sinh cơ hội nhận thức về thế giới quanh các em 
và sau đó tác động thế giới của các em theo cách tích 
cực và thực tế!

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Bắt Đầu
Giáo trình Hãy Là Người Hùng của 
FEMA được thiết kế dành cho quý vị, 
nhà giáo của thế kỷ 21!

Chúng tôi muốn nghe 
ý kiến của quý vị! 

Chia sẻ kinh nghiệm học tập của 
quý vị và công tác của học sinh và 
kết nối với các nhà giáo dục khác 
trên khắp đất nước bằng cách truy 
cập http://community.fema.gov 
hoặc liên lạc với FEMA tại địa chỉ 
Ready@fema.dhs.gov. Quý vị 
cũng có thể chia sẻ với chúng tôi 
về những kinh nghiệm của quý vị, 
bằng cách sử dụng ký tự bắt đầu 
bằng dấu thăng #ReadyKids@
Readygov!
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Các thành phần 
Hãy Là Người Hùng  đã phát triển một số thành phần nhằm hỗ trợ giảng 
dạy, mở rộng hiểu biết của học sinh và thông báo cho cha mẹ và cộng đồng 
về việc chuẩn bị ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp. Nhiều thông tin 
sau đây đã được đưa vào bài học và có thể xem trên trang web của FEMA 
(www.Ready.gov/kids). Tự tìm hiểu và làm quen với chúng trước khi giảng 
dạy bài đầu tiên.

Trang Web của Đối Tác và Đường Liên Kết 
Nguồn trợ giúp bổ sung và thông tin hữu ích có 
thể xem ở trang 26 trong Phụ Lục.

Trang Định Vị Bản Đồ 
http://www.ready.gov/kids/
maps 
Bản đồ tương tác của Hoa Kỳ 
cho phép quý vị tìm hiểu thêm 
về các biến cố gần đây và các 
loại thiên tai mà mỗi tiểu bang 
có nguy cơ gặp phải

Tờ Thông Tin Biết Rõ Sự Việc 
về Thảm Họa  
http://www.ready.gov/kids/ 
know-the-facts
15 tờ thông tin tải về có các thông tin về 
những việc cần làm trước, trong và sau khi 
xảy ra thiên tai cụ thể

Tạo Bộ Dụng Cụ
http://www.ready.gov/kids/
build-a-kit
Thông tin về lý do tại sao chúng ta 
cần bộ dụng cụ dùng trong trường 
hợp khẩn cấp và danh mục kiểm 
tra tải về dành cho cả trẻ em và 
người lớn

Lập Kế Hoạch 
http://www.ready.gov/kids/ 
make-a-plan 
Thông tin về tầm quan trọng của 
việc xây dựng kế hoạch liên lạc 
với gia đình và lời khuyên cho 
trẻ em và người lớn về cách xây 
dựng kế hoạch

Trang Dành Cho Cha Mẹ 
http://www.ready.gov/ 
kids/parents 
Lời khuyên và các đường liên 
kết hữu ích cho cha mẹ để 
hướng dẫn trẻ em chuẩn bị 
trong trường hợp khẩn cấp và 
lời khuyên từ các chuyên gia 
tâm lý trẻ em về cách giúp trẻ 
đối phó trong và sau khi xảy 
ra thiên tai

Hai Trò Chơi Trực Tuyến* 
http://www.ready.gov/ 
kids/games
Kiểm tra hiểu biết của học sinh 
về một loạt các trường hợp khẩn 
cấp và hỗ trợ giảng dạy cách 
xây dựng bộ dụng cụ dùng trong 
trường hợp khẩn cấp hoàn chỉnh!
*Được thiết kế cho đối tượng trẻ hơn nhưng 
vẫn rất thú vị để chơi!

Giáo trình  
http://www.ready.gov/ 
kids/educators
Ngoài các bài học cho học sinh tiểu 
học, chương trình còn đưa vào các 
giáo trình dành cho học sinh trung 
học cơ sở và phổ thông.
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Biết Rõ Thảm Họa!
Tìm Hiểu các Dữ Liệu Thực Tế về Thảm 
Họa và Trường Hợp Khẩn Cấp

Thời Gian Cần Thiết: 
Ba tiết học trên lớp kéo dài 45 phút
•	 Tiết Đầu – Giới Thiệu về Thảm Họa; FEMA Là Gì?; Dự Án Nghiên 

Cứu Thảm Họa
•	 Tiết Hai – Thuyết Trình về Thảm Họa 
•	 Tiết Ba – Hình Ảnh Đồ Họa Thông Tin; Bạn Có Biết Không? Viết Suy 

Ngẫm 
Lưu Ý: Có thể thêm các tiết học để có thêm thời gian dành cho nghiên cứu.

Nguồn Tiếp Liệu/Chuẩn Bị: 
•	 Tải về và in bản sao của 15 Tờ Thông Tin về 

Thảm Họa từ địa chỉ http://www.ready.gov/
kids/know-the-facts

•	 Truy cập an toàn vào tính năng Định Vị Bản Đồ 
trên http://www.ready.gov/kids/maps 

•	 Sao ra tài liệu phát tay cho học sinh 
•	 Truy cập Internet và máy tính

Tài Liệu Phát Tay Cho Học Sinh: 
•	 Mẫu Thu Thập Thông Tin về Thảm Họa
•	 Vẽ Đồ Thị Thảm Họa

Tổng Quan Bài Học:
Thảm họa và các trường hợp khẩn cấp có thể 
gây sợ hãi, tuy nhiên việc hiểu biết rõ hơn về 
chúng và cách thức chúng xảy ra là bước đầu 
tiên hướng cho học sinh ứng phó với tình 
huống. Trong bài giới thiệu này, học sinh sẽ tìm 
hiểu và nghiên cứu về các thảm họa và trường 
hợp khẩn cấp khác nhau, đồng thời trao 
đổi các phát hiện với các bạn cùng tuổi 
của chúng thông qua việc tạo các hình
 ảnh đồ họa thông tin, viết bài thuyết 
trình và các văn bản thông tin về thảm 
họa cụ thể.

Mục Tiêu Học Tập: 
Học sinh sẽ…
•	 Xác định các trường hợp khẩn cấp và thảm 

họa thiên nhiên khác nhau có thể tác động 
đến cộng đồng theo khu vực địa lý (địa 
phương và quốc gia) 

•	 Giải thích nguyên nhân hoặc các nguy cơ 
thảm họa khác nhau dựa trên vị trí địa lý, khí 
hậu hoặc mùa 

•	 Mô tả tác động môi trường và con người của 
thảm họa và trường hợp khẩn cấp

Các Câu Hỏi Cần Thiết: 
Thảm họa/trường hợp khẩn cấp là gì? Thảm họa 
thiên nhiên xảy ra như thế nào? Vị trí địa lý đóng 
vai trò gì trong thảm họa? Thảm họa/trường hợp 
khẩn cấp có thể tác động gì đến cộng đồng?

Bài 1:  Biết Rõ Thảm Họa!

TM

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Dành cho Lớp 9-12 Bài 1

Kỹ Năng Học Tập Thế Kỷ 21

•	 Giao Tiếp và Hợp Tác
•	 Hiểu Thông Tin
•	 Thành Thạo ICT
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1. Giới Thiệu Thảo Luận: 
Định nghĩa về thảm họa thiên nhiên và trường hợp khẩn cấp? Bắt đầu bằng cách hỏi học 
sinh xem Cá Nhân các em đã từng trải qua hoặc biết ai đó đã từng trải qua một trường hợp 
khẩn cấp hay một thảm họa nào đó hay chưa. Chuyện gì đã xảy ra? Bạn/học sinh đã làm gì? Quý 
vị/học sinh cảm thấy như thế nào? Yêu cầu học sinh chia sẻ trải nghiệm hoặc những câu chuyện 
với một người khác, sau đó tận dụng cơ hội này để đánh giá những kiến thức trước đó và xác 
định những mối liên kết cá nhân mà học sinh có thể có. 

Lời khuyên! 
Học sinh có thể viết nhật ký trải nghiệm hoặc chia sẻ những câu chuyện của mình theo 
từng cặp. 

Sau khi học sinh đã chia sẻ những câu chuyện của mình, hãy lập một danh sách các trường hợp 
khẩn cấp đã đề cập. Hỏi: Một vài trường hợp khẩn cấp khác mà các em có thể nghĩ đến là gì? Lưu 
ý học sinh trả lời trên bảng. Yêu cầu học sinh cân nhắc xem trường hợp khẩn cấp nào được liệt 
kê là thảm họa thiên nhiên. Hỏi: Sự khác biệt giữa thảm họa thiên nhiên và trường hợp khẩn cấp? 
Nhắc nhở học sinh suy nghĩ về tất cả các trường hợp khẩn cấp được mô tả trên 15 Tờ Thông 
Tin về Thảm Họa. Hỏi: Trường hợp khẩn cấp nào có thể ngăn ngừa được? Thảm họa nào xảy ra 
một cách tự nhiên và thảm họa nào phụ thuộc vào vị trí địa lý hay khí hậu? Gần đây tại khu vực của 
chúng ta có xảy ra bất kỳ thảm họa nào không? Trên quốc gia? Trên toàn cầu? 

Nhắc nhở học sinh rằng các thảm họa có thể là những tình huống gây sợ hãi nhưng chúng ta 
càng biết nhiều về chúng, chúng ta càng có thể chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó tốt hơn. Giải 
thích rằng qua ba tiết học tiếp theo, học sinh sẽ trở thành các chuyên gia về thảm họa và đóng 
vai trò là đại sứ để giúp đỡ những người khác chuẩn bị ứng phó với thảm họa.  

 

2. FEMA Là Gì?  
Viết FEMA lên bảng và hỏi học sinh xem từ này viết tắt cho cái gì. Yêu cầu học sinh làm việc 
nhóm và tìm hiểu trang web của FEMA http://www.fema.gov để biết về FEMA. Hỏi: FEMA cung 
cấp những thông tin gì? Họ chia sẻ thông tin đó với ai? Mục đích chính của họ là gì? Em có thể học 
được gì từ trang web của họ không? 

3. Dự Án Nghiên Cứu Thảm Họa  
Chỉ định ngẫu nhiên mỗi học sinh với một thảm họa khác nhau. (Các lớp trên cũng có thể làm 
việc theo từng cặp.) Yêu cầu học sinh thu thập thông tin và bằng chứng (ví dụ hình ảnh, bài 
báo, video, các bài phỏng vấn) về hiện tượng khoa học đằng sau mỗi thảm họa được chỉ định 
cũng như (những) mối nguy hiểm tiềm ẩn của thảm họa. Chia sẻ với học sinh về tiêu chí dành 
cho dự án của chúng (xem thanh bên). Sử dụng Tờ Thông Tin về Thảm Họa (được cung cấp tại 
địa chỉ http://www.ready.gov/kids/know-the-facts) và các nguồn lực bổ sung được liệt kê 
tại trang 26 để học sinh bắt đầu. Học sinh cũng có thể ghé thăm thư viện hoặc sử dụng mạng 
Internet để tiến hành nghiên cứu.

Trường Hợp Khẩn Cấp và Thảm Họa Tự Nhiên

•	 Mất Điện

•	 Hạn Hán

•	 Động Đất

•	 Cực Nóng

•	 Lũ Lụt

•	 Cháy Nhà

•	 Cuồng Phong

•	 Lở Đất/Dòng Mảnh Vụn

•	 Thời Tiết Không Gian
•	 Giông Bão và Sấm Sét
•	 Lốc Xoáy
•	 Sóng Thần
•	 Núi Lửa
•	 Cháy Rừng
•	 Bão Mùa Đông và Cực Lạnh 

Kiểm tra kiến thức của 
học sinh với các câu hỏi 
đố trên Tờ Thông Tin về 
Thảm Họa.

FEMA là từ viết tắt của Cơ 
Quan Quản Lý Trường 
Hợp Khẩn Cấp Liên 
Bang. Sứ mệnh của FEMA 
là hỗ trợ các công dân của 
chúng tôi và những người 
ứng phó đầu tiên để đảm 
bảo rằng, là một quốc gia, 
chúng ta làm việc cùng 
nhau để xây dựng, duy trì 
và nâng cao năng lực của 
chúng ta để chuẩn bị, bảo 
vệ, ứng phó, khôi phục và 
giảm thiểu tất cả các mối 
nguy hiểm.

FEMADữ liệu về
Yêu cầu mỗi nhóm 
sáng tạo và trình bày 
một tấm áp phích chia 
sẻ mười dữ liệu về 
FEMA mà các em cảm 
thấy thú vị/quan trọng. 
Trưng bày quanh lớp 
học hoặc trường để 
chia sẻ với các học sinh 
khác.

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Bài 1:  Biết Rõ Thảm Họa!

Các Bước Hướng Dẫn

KIỂM LẠI THỰC TẾ

TỪ CẦN 
BIẾT
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Các Bước Hướng Dẫn (tiếp)
Các Tiêu Chí Dự Án Nghiên Cứu Thảm Họa

•	 Trả lời các câu hỏi sau đây:
— Thảm họa xảy ra như thế nào? Có hiện tượng khoa học nào đằng sau thảm họa?
— Ảnh hưởng của thảm họa đối với con người? Đối với môi trường?
— Thảm họa có thể xảy ra ở đâu? Tại một khu vực cụ thể? Tại các vùng trũng thấp? Cộng 

đồng ven biển? Ở bất kì đâu?
— Lịch sử về thảm họa là gì? Trước đó thảm họa đã xảy ra tại đâu? Khi nào?

•	 Bao gồm ít nhất năm dữ liệu hay thông tin bên lề đáng chú ý về thảm họa. 
•	 Bao gồm các hình ảnh.
•	 Bao gồm một thư mục trích dẫn ít nhất năm nguồn thông tin.  

Lời khuyên! 
Hướng dẫn học sinh về tính năng Định Vị Bản Đồ tại địa chỉhttp://www.ready.gov/kids/
mapsđể tìm hiểu xem những thảm họa nào đã xảy ra trong cộng đồng và khu vực.

Thuyết Trình Phát Hiện: 
Yêu cầu học sinh viết và chia sẻ một bài thuyết trình kéo dài năm phút với cả lớp bằng cách 
sử dụng phần mềm kĩ thuật số để chia sẻ tốt nhất các thông tin mà các em đã học. Phát cho 
mỗi học sinh bản sao tài liệu phát tay về Mẫu Thu Thập Thông Tin Thảm Họa, đủ cho mỗi một 
thảm họa, để điền vào trong suốt bài thuyết trình. Đây sẽ trở thành tài liệu tham khảo đáng giá 
đối với mỗi học sinh.

Lời khuyên! 
•	 Học sinh có thể tự tạo Sổ Tay về Thảm Họa hoặc tổng hợp để lưu trữ tất cả tài liệu 

phát tay về Mẫu Thu Thập Thông Tin Thảm Họa và các nguồn lực hữu ích khác. 
•	 Chơi trò chơi Kiểm Lại Thực Tế! trên mỗi Tờ Thông Tin về Thảm Họan hằm kiểm tra 

kiến thức của học sinh. 

4. Ảnh đồ họa thông tin: Thực Hiện Một Cách Sinh Động!  
Sử dụng tài liệu phát tay về Vẽ Đồ Thị Thảm Họa, học sinh sẽ tạo ba đồ thị (đường hoặc cột) 
nhằm thể hiện sự xuất hiện của thảm họa mà các em đã nghiên cứu tại khu vực mình sinh 
sống, trên toàn quốc và trên thế giới hơn 100 năm qua. Yêu cầu học sinh gắn nhãn trục y biểu 
diễn “số lần xuất hiện” và trục x biểu diễn “năm.” Xem thanh bên trên trang 8 để biết thêm nhiều 
lời khuyên về việc nghiên cứu và vẽ đồ thị dữ liệu . 

Lời khuyên! 
Vẽ Đồ Thị Dữ Liệu
Điều này có thể giúp học sinh thu thập dữ liệu trong một bảng trước khi chuyển sang vẽ 
đồ thị. 
•	 Truy cập http://www.nifc.gov/fireInfo/fireInfo_stats_histSigFires.html để biết 

thông tin về những vụ cháy rừng nghiêm trọng trong lịch sử
Nếu cần thiết, tổ chức cho học sinh một lớp bồi dưỡng về việc gắn nhãn và vẽ đồ thị. 
Học sinh sẽ cần: 
•	 Xác định các đơn vị (năm, số lần xuất, v.v...) để sử dụng và gắn nhãn cho chúng 
•	 Xác định tỷ lệ để chắc chắn giá trị lớn nhất sẽ phù hợp với đồ thị 
•	 Vẽ các điểm trên đồ thị 
•	 Đặt tên cho đồ thị 
•	 Trích dẫn nguồn thông tin
Chỉnh sửa
Yêu cầu học sinh vẽ bản đồ dữ liệu giống nhau trên đồ thị dạng cột, đồ thị đường hay 
đồ thị của biểu đồ từng điểm. Hỏi: Em có nhận thấy thông tin khác nhau do cách hiển thị 
hay không? Truyền đạt dữ liệu dạng hình ảnh có thể thay đổi ý nghĩa của dữ liệu như thế 
nào?

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Bài 1:  Biết Rõ Thảm Họa!
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Các Bước Hướng Dẫn (tiếp)
Một khi học sinh đã hoàn thành đồ thị của chúng trên tài liệu phát tay Vẽ Đồ Thị Thảm Họa, 
yêu cầu các em so sánh và đối chiếu số lần xuất hiện của thảm họa tại ba địa điểm. Yêu cầu học 
sinh đánh giá xem các em có nghĩ rằng sẽ có điều gì đó có khả năng sẽ xảy ra tại cộng đồng 
của mình không. Tại sao hoặc tại sao không? Thảm họa nào liên quan đến khí hậu? Học sinh có 
nhận thấy sự thay đổi tần suất của thảm họa trong một khoảng thời gian hay không? Sinh viên 
có thể rút ra kết luận gì dựa trên các dữ liệu mà các em tìm thấy.

Tiếp theo, giải thích rằng học sinh sẽ chuyển thông tin đồ thị của chúng sang “đồ họa thông 
tin”. Một ảnh đồ họa thông tin thể hiện các thông tin và dữ liệu phức tạp với hình ảnh thu hút 
và dễ hiểu. Yêu cầu học sinh sáng tạo và sử dụng hình ảnh khác nhau nhằm giúp hình dung 
thông tin của chúng. Ví dụ: Một đồ thị dạng cột thể hiện sự xuất hiện của thảm họa cháy rừng 
có thể sử dụng hình ảnh ngọn lửa thay vì dùng cột và đồ thị đường thể hiện sự xuất hiện của 
thảm họa lở đất có thể sử dụng các hình dạng đá thay vì các điểm.

Lời khuyên! 
Ảnh Đồ Họa Thông Tin
•	 Chia sẻ các mẫu ảnh đồ họa thông tin với học sinh. Các ví dụ điển hình có thể được 

tìm thấy trên báo, tạp chí kinh doanh và trên Internet
•	 Ảnh đồ họa thông tin có thể được tạo thủ công bằng cách sử dụng đồ trình bày cơ 

bản, giấy thủ công và tấm áp phích hoặc nếu học sinh có kĩ năng, sử dụng phần 
mềm minh họa kĩ thuật số (xem phần thông tin bổ sung).

Trưng bày ảnh đồ họa thông tin đã hoàn thiện, sau đó yêu cầu học sinh trình bày chúng trước 
lớp. Thảo luận về điểm khác biệt giữa đồ thị gốc và ảnh đồ họa thông tin. Hỏi: Cái nào thú vị 
hơn? Cái nào dễ nhớ hơn? Yêu cầu học sinh đưa ra giả thuyết tại sao việc tạo dữ liệu có hình ảnh 
hấp dẫn giúp truyền tải được ý nghĩa của dữ liệu. Sau khi trao đổi hoạt động, trưng bày ảnh đồ 
họa thông tin bên ngoài lớp học cho các học sinh khác cùng xem.
 
5. Suy ngẫm: Quý Vị Có Biết? 

Yêu cầu học sinh tổng hợp nghiên cứu từ bài thuyết trình về thảm họa bằng cách tạo một đoạn 
văn mang tiêu đề “Quý vị có biết?” hoặc tài liệu phát tay về thông tin bên lề thảm họa mà các 
em nghiên cứu. Yêu cầu học sinh viết thông báo về thảm họa gửi đến các bạn, các thành viên 
trong gia đình và cộng đồng chỉ trong một trang duy nhất.

Hoạt Động Mở Rộng

Blog: 
Yêu cầu học sinh tạo và đóng góp vào blog của lớp để chia sẻ nghiên cứu, thông tin và 
các dự án trên lớp trực tuyến. Các em cũng có thể “báo cáo” về các biến cố liên quan đến 
trường hợp khẩn cấp xảy ra ở cộng đồng của các em.

Truyền Thông Kĩ Thuật Số: 
Yêu cầu học sinh trong lớp công nghệ hoặc 
thiết kế phát triển dự án đồ họa thông tin 
lên cấp cao hơn bằng cách tạo một phiên 
bản kĩ thuật số cho dự án đó.

Những Lời Khuyên 
về Đồ Họa Thông Tin 

dành cho Học Sinh 
của Quý Vị

Thử tạo ra sự khác biệt.
Đôi khi các đồ thị dạng cột 
và đồ thị đường có thể gây 
nhàm chán. Làm thế nào 
em có thể trình bày thông 
tin theo cách không mong 
muốn? 

Trích dẫn nguồn thông tin 
của em. 
Em đã lấy thông tin ở đâu? 
Bao gồm bất kỳ cuốn sách 
hay địa chỉ tài nguyên mà 
em sử dụng trong khi nghiên 
cứu ở cuối đồ họa thông tin.

Phải chính xác. 
Đảm bảo rằng sự trực quan 
hóa của em không bóp méo 
hay làm thay đổi bất kỳ dữ 
liệu nào. Điều này có thể 
khiến em gặp rắc rối!

Bao gồm các hình ảnh. 
Tranh hoặc hình vẽ có thể 
làm cho thông tin dễ hiểu 
hơn.

Thực hiện một cách chuyên 
nghiệp. 
Bao gồm tiêu đề và phụ đề 
để thông báo với người xem 
biết rằng họ đang xem cái gì.

Hãy đơn giản hóa. 
Không gây xáo trộn trang 
bằng các từ ngữ; chỉ sử dụng 
những gì cần thiết và xem 
em có thể truyền tải thông 
tin một cách trực quan như 
thế nào.

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Bài 1:  Biết Rõ Thảm Họa!
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Mẫu Thu Thập Thông Tin Về Thảm Họa
CÁI GÌ
Thảm họa:                                                                                                       

KHI NÀO
Lịch Sử:

Năm:                           Cộng Đồng:                                                                

Năm:                           Cộng Đồng:                                                                

Năm:                           Cộng Đồng:                                                                

Năm:                           Cộng Đồng:                                                                

Ở ĐÂU
Xác định trên bản đồ nơi thảm họa diễn ra...

Nguồn lực:

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                   

5 Sự Việc/Thông Tin Bên Lề Đáng Chú Ý Nhất:

1.                                                                                                                 

2.                                                                                                                 

3.                                                                                                                 

4.                                                                                                                 

5.                                                                                                                	  

NHƯ THẾ NÀO
Thảm họa xảy ra như thế nào? Có hiện tượng khoa học nào đằng 

sau thảm họa?                                                                                               

                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                            

Việc cần làm
Trước khi xảy ra:

                                                                                                                           

                                                                                                                           

                                                                                                                           

Trong khi xảy ra thảm họa :

                                                                                                                           

                                                                                                                           

                                                                                                                           

Sau khi xảy ra thảm họa:

                                                                                                                           

                                                                                                                           

                                                                                                                           

Tưởng tượng thảm họa như thế nào đối với bạn

http://www.ready.gov/kids

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Bài 1  Tài Liệu Phát Tay Cho Học Sinh 1

Tên:                                                                                   Ngày:                                      
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Vẽ Đồ Thị Thảm Họa
Vẽ đồ thị về sự xuất hiện của 
thảm họa hơn một thế kỷ qua 
(100 năm). 
•	 Tần suất thảm họa xảy ra 

tại khu vực của bạn? 

•	 Tần suất thảm họa xảy ra 
tại Hoa Kỳ? 

•	 Tần suất thảm họa xảy ra 
trên thế giới? 

•	 Quý vị có nhận thấy sự 
thay đổi trong mô hình 
tần suất không? 

Gắn nhãn cho đồ thị của bạn, 
bằng cách sử dụng trục y 
biểu diễn số lần xuất hiện và 
trục x biểu diễn năm. Có thể 
là đồ thị đường hoặc đồ thị 
dạng cột

KH
U 

VỰ
C

QU
ỐC

 GI
A 

(H
OA

 K
Ỳ)

TH
Ế G

IỚ
I
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HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Bài 1  Tài Liệu Phát Tay Cho Học Sinh 2

Tên:                                                                                   Ngày:                                      
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Các Hoạt Động Thú Vị Chuẩn 
Bị Ứng Phó Thảm Họa
Chuẩn Bị Ứng Phó Thảm Họa và 
Trường Hợp Khẩn Cấp

Thời Gian Cần Thiết: 
Hai tiết trên lớp kéo dài 45 phút
•	 Tiết Đầu  – Giới thiệu về Chuẩn Bị Ứng Phó; Trước, Trong 

và Sau Thảm Họa; An Toàn Hỏa Hoạn, Chuẩn Bị Bộ Dụng 
Cụ Dùng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp; Chương Trình Gặp 
Gỡ Gia Đình; Nhắn Tin, Không Được Nói Chuyện!

•	 Tiết Hai  – Giải Quyết Vấn Đề Trong Trường Hợp Khẩn 
Cấp; Chuẩn Bị Ứng Phó Với Thảm Họa

Nguồn Tiếp Liệu/Chuẩn Bị: 
•	 Sao chép và cắt phiếu tình huống Giải Quyết 

Vấn Đề Trong Trường Hợp Khẩn Cấp
•	 Sao ra tài liệu phát cho học sinh
•	 Truy cập Internet và máy tính

Tài Liệu Phát Tay Cho Học Sinh: 
•	 Mẫu Lên Kế Hoạch Gặp Gỡ Gia Đình
•	 Quý Vị Đã Sẵn Sàng Chưa? Khảo Sát

Tổng Quan Bài Học/Giới Thiệu: 
Chúng ta có thể không tiên đoán được khi nào 
thảm họa hoặc trường hợp khẩn cấp sẽ xảy ra 
nhưng chúng ta có thể chuẩn bị ứng phó chúng. 
Sử dụng nghiên cứu thảm họa từ bài học trước, học 
sinh sẽ nhận thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị ứng 
phó và sẽ thực hiện các bước cần thiết để chuẩn bị ứng phó 
trong trường hợp khẩn cấp bằng cách lên kế hoạch liên lạc 
với gia đình của chính chúng và tạo bộ dụng cụ dùng trong 
trường hợp khẩn cấp.

Mục Tiêu Học Tập: 
Học sinh sẽ...

• Lên kế hoạch liên lạc với gia đình để có thể 
chia sẻ các trường hợp khẩn cấp tại nhà.
• Xác định xem cần gì trong bộ dụng cụ dùng 
trong trường hợp khẩn cấp
• Xác định câu trả lời thích hợp và an toàn cho 
tình huống khẩn cấp

Các Câu Hỏi Cần Thiết: 
Tại sao việc chuẩn bị ứng phó thảm họa lại quan 
trọng? Làm thế nào các bạn trẻ/cộng động chuẩn 
bị cho thảm họa? Làm thế nào tôi có thể giúp gia 
đình chuẩn bị ứng phó thảm họa? Tại sao cần có 
kế hoạch liên lạc với gia đình và bộ dụng cụ dùng 
trong trường hợp khẩn cấp là quan trọng? Làm 
thế nào tôi có thể ngăn ngừa cháy nhà?

TM

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Dành cho Lớp 9-12
Bài 2

Kỹ Năng Học Tập Thế Kỷ 21

•	 Giao Tiếp và Hợp Tác
•	 Hiểu Thông Tin
•	 Thành Thạo ICT
•	 Tư Duy Phản Biện và Giải Quyết Vấn Đề

Bài 2:  Các Hoạt Động Thú Vị Chuẩn Bị Ứng Phó Thảm Họa
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1. Thảo Luận Giới Thiệu
Yêu cầu học sinh thảo luận về việc chuẩn bị sẵn sàng có ý nghĩa như thế nào với các em. Yêu cầu 
học sinh suy nghĩ về các ví dụ về chuẩn bị ứng phó. (Ví dụ: học để kiểm tra, đọc một công thức trước 
khi nấu ăn, lên danh sách đồ cần mua hoặc công việc phải làm, tập luyện lời diễn cho một vở kịch, 
v.v...) Yêu cầu học sinh phân tích lý do tại sao việc chuẩn bị sẵn sàng lại quan trọng trong những 
trường hợp đó.

Lời khuyên! 
Sẵn Sàng, Cả Năm 
Tăng cường chuẩn bị ứng phó không phải kết thúc bằng bài học này! Kết hợp nội dung này 
vào cả năm học của bạn bằng cách kỉ niệm Tuần Phòng Chống Hỏa Hoạn, Tuần Tìm Hiểu về 
An Toàn Lũ Lụt và Tuần Lễ Quốc Gia về Chuẩn Bị Ứng Phó Cuồng Phong và bằng cách xem 
lại những khái niệm quan trọng như an toàn thời tiết mùa đông và an toàn nhiệt khi thích 
hợp theo mùa. Truy cập trang http://www.fema.gov để biết ngày chính xác.

2. Trước, Trong và Sau Thảm Họa 
Hỏi học sinh xem các em cho rằng chúng biết những gì về trước, trong và sau thảm họa. Yêu cầu 
học sinh xem lại tài liệu phát tay Mẫu Thu Thập Thông Tin Về Thảm Họa từ Bài 1. Yêu cầu các em điền 
vào phần dưới cùng tài liệu phát tay bằng cách sử dụng bất kỳ nguồn lực nào mà các em cảm thấy 
hữu ích trong quá trình nghiên cứu.

3. An Toàn và Phòng Chống Cháy Nhà 
Lời khuyên! 

Chơi trò chơi Kiểm Lại Thực Tế! trên Tờ Thông Tin về Thảm Họa Cháy Nhà tại địa chỉ 
http://www.ready.gov/kids/know-the-fact.

Giải thích rằng cháy nhà là trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra ở bất kỳ đâu và với bất kỳ ai. Yêu cầu học 
sinh chia sẻ suy nghĩ theo từng cặp về những gì có thể thực hiện để phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó 
với cháy nhà. Yêu cầu các cặp chia sẻ với các bạn còn lại trong lớp và theo dõi phản ứng với danh sách 
từ trên bảng. Nhấn mạnh rằng học sinh nên lên kế hoạch hai lối thoát ra ngoài mỗi phòng, thực hành 
diễn tập chống hỏa hoạn tại nhà với gia đình hai lần một năm, kiểm tra các mối nguy hại gây cháy nhà 
và yêu cầu cha mẹ của chúng lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị báo động khói. Nhắc nhở học 
sinh rằng điều quan trọng nhất hơn tất cả khi thiết bị báo động khói kêu đó là ra ngoài nhanh chóng. 
Một khi bạn đã ra ngoài, hãy ở yên bên ngoài!

Lời khuyên! 
Có học sinh sẽ đi học đại học vào năm tới phải không? Giúp học sinh chuẩn bị công tác 
phòng ngừa và an toàn hỏa hoạn trong khuôn viên trường với những lời khuyên hữu ích 
từ Cục Quản Lý Cháy Nổ Hoa Kỳ: http://www.usfa.fema.gov . Cũng chia sẻ các lời khuyên 
này với cha mẹ của chúng!

Hỏa hoạn làm số người 
dân Mỹ tử vong hàng 
năm cao hơn tất các 
thảm họa thiên nhiên 
cộng lại và ảnh hưởng 
đến mọi người từ tất cả 
nguồn gốc và vị trí địa lý?

                                          Những điều này thường bị bỏ qua nhưng chúng có thể tạo thành thảm họa cháy nhà!

•	 Nấu ăn không chú ý
•	 Tấm lót nồi hoặc khăn lau bếp để quá gần mặt bếp lò
•	 Mẩu thuốc lá lẫn dưới đệm đồ nội thất hoặc những nơi 

khác mà mọi người hút thuốc
•	 Diêm và lửa được đặt ở nơi trẻ em có thể với được
•	 Rời khỏi phòng trong khi nến vẫn đang cháy
•	 Sợi bông tích tụ trong các bộ lọc của máy sấy quần áo 

và ống thông hơi
•	 Dây dẫn bị sờn trên đồ điện gia dụng

•	 Dây điện đi dưới thảm hoặc đồ nội thất
•	 Đồ điện gia dụng không cắm trực tiếp vào ổ cắm trên 

tường 
•	 Lò sưởi không có màn hình thủy tinh chịu nhiệt hoặc 

kim loại 
•	 Giấy, vải, tác hoặc các vật liệu khác có thể bốc cháy nếu 

để quá gần các nguồn nhiệt như lò sưởi di động, đèn và 
bóng đèn, lò đốt, lò sưởi nước nóng và lò sưởi.

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Các Bước Hướng Dẫn

Bài 2:  Các Hoạt Động Thú Vị Chuẩn Bị Ứng Phó Thảm Họa

Quý vị có biết

Quý vị có biết
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Các Bước Hướng Dẫn (tiếp)
4.  Bộ Dụng Cụ Chuẩn Bị Ứng Phó Trong Trường Hợp Khẩn Cấp 
Hỏi học sinh xem chúng đã từng nghe đến bộ dụng cụ dùng trong 
trường hợp khẩn cấp hay chưa. Họ có biết bất kỳ ai có không? Tại 
sao việc cần bộ dụng cụ dùng trong trường hợp khẩn cấp lại quan 
trọng?

Yêu cầu học sinh suy nghĩ về những đồ vật sẽ hữu ích trong bộ 
dụng cụ phòng ngừa thảm họa. Yêu cầu học sinh thảo luận về 
những thứ khác biệt sẽ đưa vào bộ dụng cụ trong các tình huống 
khác nhau, việc xem xét số người trong mỗi gia đình và nêu lý do 
cho những ý kiến của chúng. Đảm bảo nhấn mạnh rằng bộ dụng 
cụ phải được chuẩn bị sẵn sàng trước đó, chứ không phải ngay 
trước khi hoặc trong trường hợp khẩn cấp. Yêu cầu học sinh nghĩ 
về các thiết bị giải trí không chạy bằng điện, vì bộ dụng cụ sẽ được 
sử dụng trong trường hợp mất điện.

Sau khi học sinh lập danh sách các đồ vật, cung cấp cho các em Danh Mục Kiểm Tra Bộ Dụng 
Cụ Dùng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp tại địa chỉ http://www.fema.gov/media-library/as-
sets/documents/34326 . Yêu cầu học sinh đóng gói một bộ dụng cụ phòng ngừa thảm họa tại 
nhà với gia đình dưới hình thức bài tập về nhà. Điều này đòi hỏi một số gia đình phải mất thời 
gian đi tới các cửa hàng, do đó đảm bảo cho họ đủ thời gian để hoàn thành công việc này.

5.  Nhắn Tin, Không Nói Chuyện! 
Hỏi học sinh điều các em cần làm sau khi trường hợp khẩn cấp xảy ra. Nếu học sinh có điện thoại 
di động, giải thích rằng các em nên nhắn tin cho cha mẹ hay các thành viên trong gia đình của 
chúng để cho họ biết rằng các em vẫn ổn. Yêu cầu các em thảo luận về lý do tại sao có thể tốt hơn 
là nên nhắn tin thay vì gọi điện trong trường hợp khẩn cấp (xem cột bên).

Nếu các em có điện thoại di động, cho học sinh thời gian lưu các thông tin liên lạc trong trường 
hợp khẩn cấp vào điện thoại của họ. Hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu điện thoại của em hết pin hoặc 
bị mất? Em có nhớ được bất kỳ số điện thoại nào không? Là số nào và sử dụng cho mục đích gì? Yêu 
cầu học sinh lưu ý các số điện thoại quan trọng cần nhớ, chỉ áp dụng trong trường hợp này. 
Chuyển tiếp học sinh sang hoạt động chương trình gặp gỡ gia đình theo cách giải thích rằng 
nếu học sinh không nắm đầy đủ tất cả các thông tin trên lớp, các em có thể thu thập thông 
tin bằng cách sử dụng tờ Kế Hoạch Liên Lạc với Gia Đình trong thời gian gặp gỡ gia đình của 
chúng.

Lời khuyên! 
Cho học sinh biết về WEA (xem cột bên Từ Cần Biết). Bất kỳ ai trong các em hoặc cha 
mẹ các em đã từng nhận được WEA trên điện thoại di động chưa? Nhắc nhở học sinh 
lắng nghe cha mẹ, giáo viên hay người lớn khác để được hướng dẫn thêm. Điều chỉnh 
đài phát thanh hoặc đài truyền hình để biết thêm thông tin sau khi nhận được WEA.

6.  Kế Hoạch Liên Lạc 
Phát cho mỗi học sinh một bản sao Kế Hoạch Liên Lạc Với Gia Đình (http://www.fema.gov/ 
media-library/assets/documents/34330) và Mẫu Lên Kế Hoạch Chương Trình Gặp Gỡ Gia 
Đình. Yêu cầu học sinh nghiên cứu cả hai, sau đó thảo luận lý do tại sao việc cần có kế hoạch 
liên lạc lại quan trọng. 

7.  Thiết Lập một Chương Trình Gặp Gỡ Gia Đình 
Yêu cầu học sinh thiết lập chương trình gồm các điểm trao đổi và các mục hành động cho cuộc 
gặp gỡ gia đình về việc chuẩn bị ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. Yêu cầu học sinh xác 
định địa điểm và thời gian diễn ra cuộc gặp gỡ, những ai tham gia và mục đích muốn gặp gỡ, 
trước khi kết thúc cuộc gặp gỡ.

Lời khuyên! 
Khuyến khích học sinh cố gắng khiến cho cuộc gặp gỡ gia đình sáng tạo và vui vẻ. Học 
sinh có thể chọn một địa điểm gặp gỡ ưa thích hay lên kế hoạch cho hoạt động thú vị 
để tất cả cùng nhau thực hiện sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc. 

Chỉ định học sinh trao đổi với các thành viên trong gia đình khi họ trở về nhà và lên lịch về thời 
gian và địa điểm cho cuộc gặp gỡ mà mọi người có thể thuyết trình trong tuần tới. Khi học sinh 
hoàn thành cuộc gặp gỡ gia đình, yêu cầu các em báo cáo lại và chia sẻ cuộc gặp gỡ diễn ra 
như thế nào với các bạn còn lại trong lớp.

Các Ví Dụ về Bộ Dụng 
Cụ Dùng Trong Trường 

Hợp Khẩn Cấp:

•	 Đồ hộp
•	 Quần áo
•	 Đèn pin
•	 Tiền bạc
•	 Sách ưa thích
•	 Nguồn tiếp liệu sơ cứu

Trong trường hợp khẩn cấp, 
đường dây điện thoại rất cần 
thiết đối với các nhân viên 
cấp cứu, tuy nhiên, chúng 
thường hay bị nghẽn mạng. 
Nhắn tin hay sử dụng phương 
tiện truyền thông xã hội là 
lựa chọn thay thế phù hợp vì 
chúng sử dụng băng thông 
thấp hơn và có thể gửi nhanh 
tới một lượng đối tượng lớn 
hơn. Các số điện thoại cần 
được sử dụng trong trường 
hợp khẩn cấp để người ứng 
phó (như 911) có thể đến chỗ 
người cần giúp đỡ khẩn cấp. 
Kiểm tra http://www.ready.
gov/get-tech-ready để biết 
thêm lời khuyên sẵn sàng về 
công nghệ!

Báo nguy nhận được vào thời 
điểm thích hợp có thể giúp bạn an 
toàn trong trường hợp khẩn cấp! 
WEA  là từ viết tắt của Báo Nguy 
Khẩn Cấp Qua Mạng Không Dây. 
WEA là các tin nhắn khẩn cấp của 
các cơ quan chính phủ có thẩm 
quyền gửi đến các số điện thoại 
di động nhằm báo cho bạn biết 
về điều kiện thời tiết nguy hiểm, 
các tình huống khẩn cấp và các 
mối nguy hại khác tại địa phương. 
WEA được gửi thẳng tới điện thoại 
mà không cần tải ứng dụng về 
hay đăng ký dịch vụ.

• Đọc Báo Nguy

• Hành Động

• Tuân Theo Hướng Dẫn!

Tìm hiểu thêm tại http://www.
ready.gov/alerts

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Bài 2:  Các Hoạt Động Thú Vị Chuẩn Bị Ứng Phó Thảm Họa
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Quý vị có biết
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Các Bước Hướng Dẫn (tiếp)
8. Giải Quyết Các Vấn Đề Về Thảm Họa 
Sử dụng công cụ giảng dạy Giải Quyết Vấn Đề Về Trường Hợp Khẩn Cấp để kiểm tra kiến thức 
của học sinh về ứng phó an toàn trong các tình huống khẩn cấp trong thế giới thực. Yêu cầu cả 
lớp thảo luận chung hoặc theo nhóm để giải quyết vấn đề (giống như Pictionary hay Trò Chơi 
Đố Chữ). Học sinh cũng có thể nhập vai hoặc diễn phản ứng của mình đối với sự việc hoặc giải 
quyết theo cách cá nhân trong bài tập viết hoặc vẽ. 

Sau hoạt động này, yêu cầu học sinh thảo luận xem liệu có bất kì trường hợp thảm họa nào làm 
các em bối rối hay không. Tại sao? Các em đã học được gì trong suốt hoạt động có thể giúp các 
em giải quyết tình huống trong tương lai?

9. Khảo Sát Chuẩn Bị Ứng Phó Với Thảm Họa  
Yêu cầu học sinh tạo bản khảo sát (trên giấy hoặc trực tuyến bằng sử dụng công cụ khảo sát 
trực tuyến miễn phí/bảo mật) về chuẩn bị ứng phó thảm họa. Phát cho các em một mẫu Quý Vị 
Đã Sẵn Sàng Chưa? Tài liệu phát tay khảo sát dùng để tạo mười câu hỏi khác nhau để hỏi về 
việc chuẩn bị ứng phó với thảm họa bằng cách sử dụng những gì chúng được học từ trước đến 
nay. Mục đích của việc khảo sát là tìm ra cách thức người khác chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với 
thảm họa. Giải thích rằng học sinh sẽ phải gửi bản khảo sát cho ít nhất mười người khác nhau: 
bạn cùng tuổi, thành viên trong gia đình và cộng đồng. 

Có Công Mài Sắt, Có Ngày Nên Kim 
Trước khi học sinh bước ra thế giới bên ngoài với bản khảo sát, yêu cầu các em tự đánh giá bản 
khảo sát của mình dựa trên mục tiêu và những câu hỏi trọng yếu. Yêu cầu học sinh chia sẻ và 
thảo luận những câu hỏi và mục đích khảo sát với các thành viên còn lại trong lớp, sau đó thực 
hiện bất kỳ chỉnh sửa cuối cùng nào cho bản khảo sát.

10. Suy ngẫm: Đánh Giá Kết Quả  
Nghiên cứu về kết quả khảo sát, yêu cầu học sinh suy ngẫm về những gì các em đã học. Yêu cầu 
học sinh chia sẻ kết quả với cả lớp và xác định xem liệu các em có nghĩ các bạn cùng tuổi, gia 
đình và cộng đồng đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thảm họa hay chưa. Hỏi: Có những cách 
nào để giúp mọi người trở nên sẵn sàng ứng phó với thảm họa? Yêu cầu học sinh nghĩ ra một vài ý 
tưởng. Học sinh sẽ sử dụng những suy ngẫm này để tạo nên chiến dịch riêng của các em trong 
Bài 3.

Hoạt Động Mở Rộng

•	 Nhận Biết Người Ứng Phó Trong Trường Hợp Khẩn Cấp: Dẫn học sinh đi thực địa để phỏng vấn một người nào đó 
trong cộng đồng (hiệu trưởng, thị trưởng/tòa thị chính, sở cứu hỏa) và tìm hiểu thêm về cách chuẩn bị ứng phó với thảm 
họa trong cộng đồng của chúng. Yêu cầu học sinh chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn trước đó và thảo luận về những câu trả 
lời sau đó. 

•	 Trở Thành Đại Sứ: Yêu cầu học sinh đóng vai trò là đại sứ bằng cách chia sẻ thông tin về các thảm họa với lớp dưới hoặc 
giúp đỡ em chuẩn bị sẵn sàng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

•	 Trước và Sau An Toàn Hỏa Hoạn: Yêu cầu học sinh xác định các hiểm họa cháy trong nhà của chúng và sửa chữa lại trước 
khi chúng trở nên nguy hiểm. Học sinh có thể chụp ảnh trước và sau khi xảy ra tình huống để chia sẻ trước lớp.

•	 Học từ Lịch Sử: Yêu cầu học sinh quay trở lại với thảm họa mà các em đã nghiên cứu trong Bài 1 và tìm ví dụ thực tế, gần 
đây hoặc trong lịch sử. (Ví dụ: Cơn bão Katrina, động đất ở Haiti.) Yêu cầu học sinh đánh giá ảnh hưởng của thảm họa đối 
với cộng đồng. Hỏi: Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó như thế nào đối với thảm họa? Trong nhận thức, học sinh có 
thể làm gì để chuẩn bị sẵn sàng/ứng phó tốt hơn? 

•	 Kế Hoạch của Cộng Đồng: Yêu cầu học sinh nghiên cứu những kế hoạch sơ tán/khẩn cấp hiện tại của cộng đồng, sau 
đó thuyết trình kế hoạch chuẩn bị ứng phó với trường hợp khẩn cấp của các em trước nhà trường và cộng đồng tại địa 
phương.

Trong trường hợp khẩn 
cấp, bạn có thể sống mà 
không có điện trong một 
lúc. FEMA khuyến nghị 
nên dự trữ thực phẩm, 
nước uống và các nguồn 
tiếp liệu khác với khối 
lượng vừa đủ để duy trì ít 
nhất trong vòng 72 tiếng. 
Điều này cho phép các 
viên chức địa phương 
và nhân viên cứu trợ tập 
trung nỗ lực vào các khu 
vực chịu hậu quả nặng 
nề hơn.

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Bài 2:  Các Hoạt Động Thú Vị Chuẩn Bị Ứng Phó Thảm Họa

Quý vị có biết
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Cắt những tình huống khẩn cấp sau đây và phát cho học sinh giải quyết.

Giải Quyết Vấn Đề Trong Trường Hợp Khẩn CấpDụng Cụ Giảng Dạy

1. Phóng viên thời sự tiếp 
tục thông báo về việc 
không đủ lượng mưa và 
mực nước đang ngày càng 
trở nên cạn kiệt.

Các em nên làm gì?

2. Các em đang ngồi học 
và bất ngờ cảm thấy 
căn phòng bắt đầu rung 
chuyển. Một vài thứ từ 
trên bàn rơi xuống.

Các em làm gì?

3. Bên ngoài cực nóng và 
phóng viên thời tiết nói đó 
là sóng nhiệt. Các em đã có 
kế hoạch đi chơi bóng rổ với 
một vài người bạn. 

Các em làm gì?

4. Sắp mưa to bên ngoài và 
đài đang cảnh báo lũ quét. 
Các em sống ở vùng trũng 
thấp cạnh sông. 

Các em làm gì?

5. Các em sống ở Florida. 
Tất cả các đài thời sự đều 
nói về cơn bão đang tiến 
đến khu vực.

Các em làm gì?

6. Các em đang đi bộ 
trên núi. Bất thình lình, 
các em nghe thấy tiếng 
cây cối nứt gãy. 

Các em làm gì?

7. Các em cố gắng gọi cho một 
người bạn nhưng điện thoại 
không hoạt động. Khi các em 
dùng máy tính, Internet cũng 
không hoạt động. Bất ngờ điện 
bắt đầu chập chờn. 

Các em làm gì? 

8. Các em đang dạo 
chơi bên ngoài cùng 
bạn bè, có ai đó cảnh 
báo có sét. 

Các em làm gì?

9. Đó là vào mùa hè ở Texas. 
Bất ngờ, các em nhìn thấy một 
đám mây thấp, đen, lớn và 
nghe thấy âm thanh gì đó tựa 
như một chiếc tàu chở hàng.

Các em làm gì?

10. Các em sống gần biển ở 
Hawaii và xuất hiện những 
cảnh báo về sóng thần trên 
ti vi. 

Các em làm gì?

11. Các em sống ở tiểu bang 
Washington gần ngọn núi lửa 
đang hoạt động. Nhân viên 
cấp cứu đang bắt đầu ra lệnh 
sơ tán. 

Các em làm gì?

12. Các em sống ở khu vực 
nhiều người thích đến cắm trại. 
Một người đi cắm trại đã không 
chú ý đến lửa trại đúng cách và 
hiện giờ thì một đám cháy rừng 
đang đe dọa cộng đồng của các 
em. 
Gia đình các em nên làm gì?

13. Đó là vào mùa đông và 
nhiệt độ thấp ở mức nguy 
hiểm. Bản tin thời tiết đang dự 
báo sẽ có gió mạnh, mưa đá và 
mưa băng giá trong ngày.

Các em làm gì?

14. Các em vô tình để 
quên cây nến đang cháy 
trong nhà và bất ngờ 
căn phòng bị cháy.

Các em làm gì?

15. Nhà các em bị mất điện 
và các em cảm thấy đói. 

Các em sẽ làm gì với bữa ăn 
nhẹ?
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Dụng Cụ Giảng Dạy Đáp Án Trả Lời
1. Phóng viên thời sự tiếp tục thông báo về việc không đủ lượng 
mưa và mực nước đang ngày càng trở nên cạn kiệt. Các em nên 
làm gì? 
Đó là một trận hạn hán. Trong suốt thời kì hạn hán, 
•	 Lắng nghe các quy tắc từ nhà chức trách. Họ muốn đảm bảo có đủ 

nước cho những việc chúng ta thực sự cần thiết.
•	 Tắm vòi hoa sen, không tắm bồn. Vòi hoa sen sử dụng ít nước hơn.
•	 Đừng để nước chảy khi các em đánh răng.
•	 Đợi để tưới vườn hoặc đặt các vòi phun. Khi hạn hán kết thúc, các 

em có thể sử dụng lại chúng.

2. Các em đang ngồi học và bất ngờ bạn cảm thấy căn phòng bắt 
đầu rung chuyển. Một vài thứ từ trên bàn rơi xuống. Các em làm gì? 
Đây được gọi là động đất. Trong thời gian động đất, 
Nếu ở bên trong nhà:
•	 CÚI XUỐNG sát đất.
•	 CHE NGƯỜI dưới bàn vững chắc hoặc đồ đạc nặng khác. Nếu 

không có gì để chui xuống, hãy che mặt và đầu bằng cánh tay và 
núp gần sát tường trong.

•	 BÁM CHẶT cho đến khi hết rung chuyển.
•	 TRÁNH XA cửa sổ, đồ thủy tinh, đèn chùm hoặc đồ đạc dễ đổ – 

như tủ sách.
•	 HÃY Ở TRONG NHÀ!
•	 Không sử dụng thang máy.
Nếu ở ngoài trời:
•	 Hãy ở nguyên đó.
•	 Di chuyển ra khỏi các tòa nhà, đèn đường và dây điện.
•	 Ở ngoài cho đến khi hết chấn động. Các tòa nhà có thể sập đổ và 

làm các em bị thương.
Nếu nằm dưới các mảnh vụn:
•	 Che miệng bằng áo sơ mi.
•	 Đừng hét lên – các em có thể hít phải bụi.
•	 Gõ nhẹ vào ống dẫn hoặc tường để những người cứu hộ có thể 

xác định vị trí của các em.

3. Bên ngoài cực nóng và phóng viên thời tiết nói đó là sóng 
nhiệt. Các em đã lên kế hoạch đi chơi bóng rổ với một số bạn bè. 
Các em làm gì?
Khi có sóng nhiệt, 
•	 Đừng bao giờ ngồi trong một chiếc ôtô đã đậu.
•	 Ở trong nhà nhiều nhất có thể.
•	 Chơi các môn thể thao hoặc trò chơi trong nhà.
•	 Uống nhiều nước. Đây là điều hòa cơ thể của các em!
•	 Mặc quần áo rộng rãi sáng màu. Các em có biết rằng màu tối hấp 

thu ánh sáng mặt trời không?
•	 Đội mũ có vành rộng để bảo vệ mặt và đầu.
•	 Dành nhiều thời gian ở những nơi có điều hòa không khí, chẳng 

hạn như thư viện hoặc rạp chiếu phim.

4. Sắp mưa to bên ngoài và đài đang cảnh báo lũ quét. Các em 
sống ở một vùng trũng thấp cạnh một con sông. Các em làm gì?
Khi có lũ quét, 
• Báo cho người lớn nếu các em nghe được cảnh báo về lũ lụt trên ti vi 

hoặc đài.
•	 Lắng nghe thông tin từ nhà chức trách hoặc viên chức an toàn.
•	 Nếu có khả năng xảy ra lũ quét, hãy di chuyển đến vùng đất cao hơn 

ngay lập tức.
•	 Giúp gia đình chuyển các đồ quan trọng lên tầng cao hơn.
•	 Không đi bộ qua dòng nước đang chảy mạnh. Thậm chí nước ngập 

6” có thể làm các em ngã.
•	 Nếu các em phải lội qua nước, hãy lội những chỗ nước không chảy 

mạnh.

5. Các em sống ở Florida. Tất cả các đài tin tức đang nói về một 
trận cuồng phong sắp xảy ra ở khu vực này. Các em làm gì?

Trước trận cuồng phong: 
•	 Giúp cha mẹ mang các đồ ngoài trời như chậu cây, đồ đạc ngoài 

hiên, đồ trang trí và các thùng đựng rác vào nhà. Chúng có thể 
bay tứ tung trong gió mạnh!

Trong trận cuồng phong:
•	 Đừng mở tủ lạnh hoặc tủ đá. Trong trường hợp mất điện, tốt 

nhất là hơi lạnh vẫn còn trong tủ!
•	 Tránh xa cửa sổ và cửa kính. Chúng có thể sập đổ và làm các em 

bị thương.
•	 Không ra ngoài khi mưa hoặc gió đã hết. Đây là mắt bão, hoặc là 

khoảng thời gian “tạm nghỉ” ngắn và nó sẽ lại bắt đầu.
•	 Nếu cần, ở trong tủ quần áo hoặc phòng không có cửa sổ. Hoặc 

nằm trên sàn nhà phía dưới một cái bàn hay đồ vật chắc chắn.
•	 Lắng nghe cha mẹ hoặc nhà chức trách về an toàn để được 

hướng dẫn quan trọng.

6. Các em đang đi bộ trên núi. Bất thình lình, các em nghe thấy 
tiếng cây cối nứt gãy. Các em làm gì?
Đây có thể là một dòng mảnh vụn hoặc lở đất. Trong khi xảy ra 
dòng mảnh vụn hoặc lở đất, 
•	 Lắng nghe các âm thanh bất thường như gãy cây hoặc đá lăn va 

vào nhau. Nếu các em nghe thấy gì, hãy báo với người lớn ngay 
lập tức!

•	 Di chuyển xa khỏi đường đi có lở đất hoặc dòng mảnh vụn 
nhanh nhất có thể.

•	 Tránh thung lũng ven sông và khu vực thấp.
•	 Nếu các em không thể thoát được, hãy cuộn mình chặt lại như 

quả bóng và che đầu bằng tay và cánh tay.

7. Các em cố gắng gọi cho một người bạn nhưng điện thoại 
không hoạt động. Khi các em dùng máy tính, Internet cũng 
không hoạt động. Đột nhiên, điện bắt đầu chập chờn. Các em 
làm gì? 
Đó có thể là hiện tượng thời tiết không gian. Khi xảy ra hiện tượng 
thời tiết không gian,
•	 Sử dụng điện ít nhất có thể để các công ty điện lực không phải 

cắt điện. Bằng cách nào? Tắt ti vi, đừng bật đèn, trừ khi các em 
phải bật, tắt máy tính.

•	 Không sử dụng điện thoại nếu không cần thiết.

8. Các em đang dạo chơi bên ngoài cùng bạn bè và có ai đó cảnh 
báo có sét. Các em làm gì?
Khi có bão sét, 
•	 Hãy nhớ quy tắc 30/30! Vào trong nhà nếu nhìn thấy sét, và các em 

không thể đếm tới 30 trước khi nghe thấy tiếng sấm. Ở trong nhà 
30 phút sau khi nghe tiếng sấm cuối cùng.

•	 Hãy ở trong nhà.
•	 Không dùng các đồ cắm vào ổ điện. Sự tăng vọt điện áp do sét có 

thể đi qua dây và nguy hiểm.
•	 Đừng rửa tay, tắm bồn hoặc tắm vòi sen. Vòi nước có thể dẫn điện.
•	 Tránh xa cửa sổ và cửa ra vào.
•	 Đừng nằm trên sàn bê tông hoặc tựa vào tường bê tông; chúng 

dẫn điện.
•	 Đừng chạm vào bất cứ thứ gì bằng kim loại ở ngoài – xe đạp, sân 

chơi, hàng rào.
•	 Tránh xa các khoảng đồng trống, đồi hoặc bãi biển.
•	 Đừng đứng gần “cột thu lôi” chẳng hạn như cây cao ở khu vực trống 

hoặc cột cờ.
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Đáp Án Trả Lời (tiếp tục)

9. Đó là vào mùa hè ở Texas. Bất ngờ, các em nhìn thấy một đám 
mây thấp, đen, lớn và nghe thấy âm thanh gì đó tựa như một 
chiếc tàu chở hàng. Các em làm gì?
Đây là một cơn lốc xoáy. Khi có lốc xoáy,
Nếu các em ở trong một tòa nhà:
•	 Đi vào chỗ an toàn, chẳng hạn như tầng hầm hoặc hầm chứa, 

hay đến tầng thấp nhất trong tòa nhà.
•	 Nếu không có tầng hầm, vào phòng bên trong như tủ quần áo 

hoặc hành lang.
•	 Tránh xa các góc, cửa sổ, cửa ra vào hay tường bao bên ngoài.
•	 Không được mở cửa sổ ra.
•	 Đi một đôi giày chắc chắn.
•	 Bảo vệ đầu của các em.
Nếu các em đang ở trong một xe moóc hoặc nhà di động:
•	 Ra ngoài ngay lập tức và đi đến tầng thấp nhất trong một tòa 

nhà kiên cố gần đó hoặc đến nơi trú bão.
Nếu các em đang ở ngoài không gần nơi trú ẩn:
•	 Nếu không có xe hoặc nơi trú ẩn, hãy cố gắng tìm một cái rãnh 

hoặc khu vực thấp hơn so với mặt đất và nằm xuống. Các em sẽ 
được an toàn hơn khi ở một vị trí thấp, bằng phẳng hơn là khi các 
em ở dưới một cây cầu hoặc cầu vượt đường cao tốc.

10. Các em sống gần một biển ở Hawaii và đã có cảnh báo sóng 
thần trên ti vi. Các em làm gì?
Khi có sóng thần,
•	 Lắng nghe lệnh sơ tán và rời khỏi khu vực đó ngay lập tức
•	 Mang theo mọi thú nuôi.
•	 Di chuyển vào nội địa (xa khỏi đại dương) và di chuyển tới vùng 

đất cao hơn.
•	 Tránh xa bãi biển. Không bao giờ đi xuống bãi biển để quan sát 

cơn sóng thần xảy ra. Nếu các em có thể nhìn thấy sóng, các em 
không còn kịp để có thể thoát khỏi sóng thần.

•	 Nếu nước rút khỏi bờ biển hoặc ra biển, theo cách đáng chú ý, 
hãy ra khỏi khu vực đó ngay lập tức. Đây là cảnh báo tự nhiên 
rằng sóng thần sắp tới.

11. Các em sống ở tiểu bang Washington gần ngọn núi lửa đang 
hoạt động. Các nhân viên cấp cứu bắt đầu phát lệnh sơ tán. Các 
em làm gì?
Khi có biến cố núi lửa,
•	 Tuân theo lệnh sơ tán của nhân viên cấp cứu.
•	 Cẩn thận lũ bùn. Nhìn phía trước rồi hãy qua cầu để đảm bảo 

không sắp có lũ bùn. Nếu có lũ bùn, đừng qua cầu - lũ bùn có thể 
phá hủy chiếc cầu.

12. Các em sống ở khu vực nhiều người thích đến cắm trại. Một 
người đi cắm trại đã không chú ý đến lửa trại đúng cách và hiện 
giờ thì một đám cháy rừng đang đe dọa cộng đồng của các em. 
Gia đình các em nên làm gì?
Khi có cháy rừng,
•	 Nghe theo các nhân viên cấp cứu nếu họ bảo cần sơ tán.
•	 Gọi 911. Các em có thể là người đầu tiên đã phát hiện ra vụ cháy!
•	 Giúp cha mẹ đổ đầy nước vào các chậu/bình bên ngoài nhà, bể 

hoặc thùng rác.
•	 Giúp cha mẹ của các em bỏ các giấy tờ quan trọng và ảnh gia 

đình vào trong xe ôtô, trong nhà để xe. Cho các con vật nuôi vào 
xe để nếu các em cần rời đi ngay, mọi thứ đã được đóng gói.

•	 Cất những thứ quan trọng không bị nước làm hỏng trong bể 
hoặc ao.

•	 Bật tất cả đèn trong và ngoài ngôi nhà. Việc này sẽ giúp mọi 
người nhìn thấy ngôi nhà trong làn khói dày đặc.

13. Đó là vào mùa đông và nhiệt độ thấp ở mức nguy hiểm. Dự 
báo thời tiết đang dự báo sắp có gió mạnh, mưa đá, mưa băng 
giá trong ngày. Các em làm gì?
Đó là bão mùa đông. Khi có bão mùa đông, 
•	 Giúp cha mẹ rắc cát trên vỉa hè và đường đi bộ. Việc này giúp 

làm chúng bớt bị trơn.
•	 Hãy chắc chắn rằng các em đã mặc ấm và có thêm chăn!
•	 Hãy đưa thú cưng vào trong nhà.
•	 Hãy ở trong nhà! Vỉa hè có thể rất trơn và các em có thể làm bản 

thân bị đau nếu ngã.
•	 Nếu các em ở bên ngoài để giúp đỡ việc xúc tuyết, hãy đội mũ 

vào. Điều này giúp giữ cho các em khỏi bị mất nhiệt cơ thể.
•	 Găng tay liền ngón đấu quyền Anh ấm hơn găng tay nhiều 

ngón.
•	 Che miệng bằng khăn quàng để bảo vệ phổi khỏi không khí 

lạnh.
•	 Mặc quần áo khô ngay khi các em vào trong.
•	 Nếu các em không còn có cảm giác ở các ngón tay, ngón chân, 

tai hay mũi hoặc chúng có màu trắng nhợt, hãy báo cho người 
trưởng thành biết ngay lập tức - các em cần phải gặp bác sĩ.

•	 Báo cho người trưởng thành biết ngay lập tức nếu các em không 
ngừng run rẩy, gặp vấn đề về trí nhớ, cảm thấy mệt mỏi hay nói 
những điều kỳ quặc. Các em có thể bị hạ thân nhiệt, điều này có 
thể rất nguy hiểm.

14. Các em vô tình để nến đang cháy trong nhà của mình và đột 
nhiên căn phòng bị cháy. Các em làm gì?
Đó là cháy nhà. Khi cháy nhà, 
•	 Nếu các em nghe thấy thiết bị báo động khói, hãy ra ngoài 

nhanh chóng! Các em có thể chỉ có vài giây để thoát ra.
•	 Cúi thấp và thoát ra! Bò dưới khói tới lối thoát ra. Nhiều khói và 

khí gây chết người tụ ở trần nhà.
•	 Nếu khói chặn cửa ra vào, hãy sử dụng lối thoát thứ hai để ra 

khỏi phòng hoặc nhà.
•	 Sờ tay nắm cửa hoặc cửa trước khi mở. Nếu thấy một trong hai 

thứ đó nóng, hãy để cửa đóng và sử dụng lối thoát thứ hai.
•	 Nếu các em thấy khói quanh cửa ra vào, hãy sử dụng lối thoát 

thứ hai.
•	 Nếu các em mở cửa ra vào, hãy mở từ từ và sẵn sàng đóng lại 

một cách nhanh chóng nếu có khói.
•	 Báo cho nhân viên cứu hỏa nếu có bất kỳ thú nuôi nào bị mắc 

kẹt trong ngôi nhà. Đừng cố tự tìm chúng!
•	 Nếu quần áo của các em bị bắt lửa, hãy dừng lại nằm xuống và 

lăn tròn! Dừng lại, cúi xuống sát đất, và lấy tay che mặt. Sau đó 
lăn tròn hoặc lăn qua lăn lại cho đến khi lửa tắt.

15. Nhà các em bị mất điện và các em đang đói. Các em sẽ làm gì 
với bữa ăn nhẹ?
Đó là cúp điện. Trong thời gian xảy ra cúp điện, 
•	 Không mở tủ lạnh hoặc buồng đông lạnh! Các em sẽ làm cho 

hơi lạnh trong tủ bay ra và thực phẩm sẽ nhanh bị hỏng hơn.
•	 Không ăn bất kỳ thức ăn nào trong tủ lạnh nếu các em bị mất 

điện trong hơn một ngày. Thức ăn có thể hỏng và sẽ khiến các 
em bị ốm.

•	 Không sử dụng điện thoại nếu không cần thiết; thay vào đó hãy 
nhắn tin. Các em nên tiết kiệm pin và để mở các đường dây điện 
thoại cho người ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.
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Mẫu Lên Kế Hoạch Gặp Gỡ Gia Đình
Sử dụng các câu hỏi và danh mục kiểm tra sau đây để hướng dẫn cho các em khi thiết lập chương trình gặp gỡ gia đình và giúp 
gia đình của các em chuẩn bị ứng phó. Hãy chắc chắn rằng tất cả thành viên gia đình có thể tham dự cuộc gặp quan trọng này!

  	 Cuộc gặp sẽ diễn ra ở đâu?                                                       

  	 Cuộc gặp sẽ diễn ra khi nào?                                                      

  	 Ai cần tham dự cuộc gặp này?  
(Tất cả thành viên gia đình đều phải có mặt ở đó)                        
                                                                                                                  
                                                                                                                        
                                                                                                                       
                                                                                                            

  	 Mục đích của cuộc gặp là gì? 
                                                                                                                         
                                                                                                                  
                                                                                                                         
                                                                                                                        
                                                                                                            

  	 Các em muốn nói về những chủ đề gì? 
                                                                                                                         
                                                                                                                  
                                                                                                                         
                                                                                                                        
                                                                                                            

  	 Nếu các em không thể nói hết mọi thứ trong một cuộc 
gặp, hãy chọn một thời điểm khác để gặp gỡ và tiếp 
tục cuộc thảo luận.                                                                       
                                                                                                                           
                                                                                                            

  	 Phân công công việc cho những người khác nhau trong 
cuộc gặp gỡ.

		              Người                                               Việc 
                                                                                                                         
                                                                                                                  
                                                                                                                        
                                                                                                                         
                                                                                                                  
                                                                                                                       

Danh Mục Kiểm Tra cho Cuộc Gặp Gỡ Gia Đình Về Trường 
Hợp Khẩn Cấp:

  	Thảo luận về cách thức liên lạc với nhau trong hoặc sau 
trường hợp khẩn cấp. 
                                                                                                                         
                                                                                                                 

  	 Chọn hai địa điểm gặp gỡ mà dễ tìm: một địa điểm ở trong 
khu vực lân cận và một địa điểm ở ngoài khu vực lân cận gần 
nhất, phòng khi khu vực lân cận đó bị sơ tán. 
1.                                                                                                                         
2.                                                                                                                

  	Thực hành việc tiếp cận địa điểm gặp gỡ từ các vị trí khác 
nhau.

  	Trao đổi việc cần làm nếu xảy ra trường hợp khẩn cấp vào 
ban ngày khi các em đang ở trường, đi làm, ở nhà một người 
bạn hoặc đang tham gia một hoạt động sau giờ học.

  	 Lập kế hoạch thoát hiểm trong trường hợp cháy nhà mà có 
hai lối thoát ra mỗi phòng.

  	Thực hành kế hoạch thoát hiểm trong trường hợp cháy nhà 
của các em một năm hai lần, bằng cách sử dụng các lối thoát 
khác nhau và đi đến địa điểm gặp gỡ gia đình của các em.

  	 Điền vào Kế Hoạch Liên Lạc với Gia Đình – sao chép để giữ 
ở nơi an toàn như ví, ba lô hoặc bìa sách của các em.

  	 Đóng gói bộ dụng cụ dùng trong trường hợp khẩn cấp bằng 
cách sử dụng Danh Mục Kiểm Tra Bộ Dụng Cụ Dùng Trong 
Trường Hợp Khẩn Cấp.

  	 Lập kế hoạch cho thú nuôi của các em. Chúng cần gì trong 
bộ dụng cụ?

Gia đình các em có kế hoạch không?

http://www.ready.gov/kids
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Bài 2  Tài Liệu Phát Tay Cho Học Sinh 1
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Khảo sát
Quý vị đã SẴN SÀNG chưa?

Tạo một bản khảo sát để tìm hiểu xem có bao nhiêu người trong 
trường học, gia đình và cộng đồng đang chuẩn bị ứng phó với thảm 
họa. Đưa ra 10 câu hỏi để hỏi ít nhất 10 người tham gia.

Câu Hỏi Khảo Sát

Sau đây là một số câu hỏi khảo sát mẫu để các em bắt đầu:

1. 	 Quý vị đã chuẩn bị một bộ dụng cụ dành cho thảm họa chưa?                                                                               

2. 	 Quý vị có kế hoạch liên lạc với gia đình không?                                                              

3. 	 Quý vị có kế hoạch thoát hiểm trong trường hợp cháy nhà không?                                                                     

4. 	 Quý vị đã ghi nhớ những số điện thoại quan trọng chưa?                                                               

5.	 Quý vị đã chọn hai địa điểm gặp gỡ gia đình chưa, một địa điểm nằm 
trong khu vực lân cận và một địa điểm nằm ngoài khu vực lân cận đó?                                                               

6. 	 Quý vị đã cài đặt thiết bị báo động khói đang hoạt động ở tất cả các 
tầng trong nhà mình, cũng như trong và ngoài phòng ngủ chưa?                                                              

7. 	 Quý vị có kiểm tra các thiết bị báo động khói hàng tháng không?                                                               

8. 	 Quý vị có biết khi nào phải thay pin cho thiết bị báo động khói của 
mình không?                                                              

Nếu câu trả lời là không, hãy hỏi “tại sao không?” để có thêm thông tin về 
những điều gặp phải trong khi chuẩn bị ứng phó. 

Bổ sung câu hỏi khảo sát của chính các em.

9.  	                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                 

10.	                                                                                                                                                  

                                                                                                                                      

11. 	                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                

12. 	                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

Sử dụng 
những lời khuyên  
khảo sát sau đây!

•	 Làm cho các câu hỏi đơn giản và dễ 
hiểu.

•	 Định nghĩa bất kỳ từ vựng nào có 
thể mọi người không biết.

•	 Suy nghĩ về các câu trả lời các em 
muốn nhận được và làm ngược lại.

•	 Giải thích cho người tham gia về 
mục đích khảo sát của các em.

•	 Yêu cầu bản thân đưa ra cả câu hỏi 
mở (những câu hỏi tạo ra câu trả lời 
dài hơn một từ) và các câu hỏi đóng 
(câu hỏi có hoặc không, câu hỏi có 
nhiều lựa chọn).

Kết Quả Khảo Sát
Sử dụng sổ tay của các em để trả lời các câu hỏi sau 
đây về cuộc khảo sát của các em:

Các em đã khảo sát những người nào? (Ví dụ như, 
học sinh, giáo viên, cha mẹ, cộng đồng) 

Các em đã khảo sát bao nhiêu người?

Các em phát bản khảo sát ở đâu?

Các em đưa bản khảo sát cho người tham gia 
bằng cách nào?  (Ví dụ như, đưa trực tiếp, đưa bản 
cứng hoặc gửi theo đường bưu điện, gửi trực tuyến) 

Tổng hợp và phân tích kết quả khảo sát của các em:
Dựa vào kết quả, các em có nghĩ bạn cùng tuổi, gia 
đình và cộng đồng của các em có chuẩn bị ứng phó 
với thảm họa không? Tại sao hoặc tại sao không? 
Nếu không, theo các em, điều gì đã cản trở họ và các 
em có thể giúp đỡ họ chuẩn bị sẵn sàng hơn bằng 
những cách nào? Viết vào sổ tay phần phân tích và ý 
tưởng của các em.
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Trở Thành Đại Sứ Trong 
Trường Hợp Khẩn Cấp!
Giúp Đỡ Người Khác Chuẩn Bị 
và Ứng Phó với Thảm Họa

Thời Gian Cần Thiết: 
Hai tiết trên lớp kéo dài 45 phút
•	 Tiết Đầu  – Giới Thiệu Dự Án; Ví Dụ; Lập Kế Hoạch cho Chiến 

Dịch
•	 Tiết Hai – Lập chiến dịch
	 Lưu ý với giáo viên: Có thể bổ sung thêm tiết học nếu cần có 

thêm thời gian để lập chiến dịch.

Nguồn Tiếp Liệu/Chuẩn Bị: 
•	 Sao ra tài liệu phát tay cho học sinh
•	 Tài liệu để lập chiến dịch (sẽ khác nhau)
•	 Truy cập Internet và máy tính

Tài Liệu Phát Tay Cho Học Sinh: 
•	 Tờ Lập Kế Hoạch Chiến Dịch Chuẩn Bị 

Ứng Phó Với Trường Hợp Khẩn Cấp

Tổng Quan Bài Học: 
Bây giờ học sinh đã biết cách đối phó với thảm họa và tự các em và gia 
đình các em đã chuẩn bị ứng phó bằng cách tạo bộ dụng cụ dùng trong 
trường hợp khẩn cấp và lập kế hoạch liên lạc với gia đình, đã đến lúc cho 
các em thông báo và giúp đỡ mọi người xung quanh các em! Bài học này 
sẽ tập trung vào giúp học sinh trở thành các đại sứ và người đại diện 
cho hành vi an toàn đối với bạn cùng tuổi, học sinh nhỏ tuổi hơn 
và gia đình của các em. Như một phần đánh giá tổng kết, học 
sinh sẽ lập một chiến dịch quần chúng để khuyến khích mọi 
người học cách ứng phó và chuẩn bị sẵn sàng với trường 
hợp khẩn cấp.

Mục Tiêu Học Tập: 
Học sinh sẽ…
•	 Thông tin liên lạc và kiến thức 

về chuẩn bị và ứng phó trong 
trường hợp khẩn cấp theo cách 
rõ ràng và hợp lý, sử dụng nhiều 
loại phương tiện truyền thông, 
xem xét và trao quyền cho đối 
tượng mục tiêu (ví dụ như người 
đồng tuổi, trẻ em, gia đình, cộng 
đồng)

Các Câu Hỏi Cần Thiết: 
Làm thế nào tôi có thể giúp cộng 
đồng chuẩn bị và ứng phó với thảm 
họa?

TM

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Bài 3:  Trở Thành Đại Sứ Trong Trường Hợp Khẩn Cấp!

Dành cho Lớp 9-12Bài 3

Kỹ Năng Học Tập Thế Kỷ 21

•	 Giao Tiếp và Hợp Tác
•	 Hiểu Thông Tin
•	 Thành Thạo ICT
•	 Tư Duy Phản Biện và Giải Quyết Vấn Đề
•	 Sáng Tạo và Đổi Mới
•	 Hiểu Phương Tiện Truyền Thông



21

1. Giới thiệu: Chiến Dịch Chuẩn Bị Ứng Phó Với Thảm Họa 
Bây giờ học sinh đã trở thành những chuyên gia về chuẩn bị ứng phó với thảm họa, hãy yêu 
cầu các em chia sẻ hiểu biết của mình với những người khác bằng cách lập chiến dịch chuẩn bị 
ứng phó với thảm họa của riêng các em. Mục đích là nhằm nâng cao nhận thức của bạn cùng 
tuổi, gia đình và cộng đồng của các em về việc chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với thảm họa. Tùy 
thuộc vào các nguồn lực sẵn có tại nhà trường của các em và sự quan tâm của học sinh, đây có 
thể là một PSA (thông báo dịch vụ công cộng), bài hát hoặc video âm nhạc, áp phích và quảng 
cáo hoặc chiến dịch truyền thông xã hội. Hãy khuyến khích học sinh sáng tạo!

2. Ví Dụ về Chiến Dịch Chuẩn Bị Ứng Phó với Thảm Họa 
Để giúp học sinh của bạn khởi động, hãy chia sẻ ví dụ về các chiến dịch dịch vụ công cộng hiện 
có:

•	 “The Day Before” (“Ngày Trước Khi Thảm Họa Xảy Ra”) 
http://youtu.be/4s7z05G5p4Y

•	 Báo Nguy Khẩn Cấp Qua Mạng Không Dây 
http://youtu.be/wDpcGypv2_U

•	 Công Tác Sẵn Sàng FEMA 
http://www.adcouncil.org/Our-Work/Current-Work/Safety/Emergency-Preparedness- 
Business

•	 Chuẩn Bị Ứng Phó Với Trường Hợp Khẩn Cấp – NYC 
http://www.adcouncil.org/Our-Work/Current-Work/Safety/Emergency-Preparedness- 
NYC#Asset799

•	 Kênh Thời Tiết và FEMA 
http://multivu.prnewswire.com/mnr/adcouncil/45754/

•	 Chiến Dịch PSA tại Tây Ban Nha 
http://multivu.prnewswire.com/mnr/adcouncil/46031/

•	 Quảng Cáo New York Sẵn Sàng 
http://www.nyc.gov/html/oem/html/get_prepared/rny_ads_intro.shtml

•	 Thúc Đẩy – Chiến Dịch Tham Gia 
http://boostup.adcouncil.org/

•	 Phòng Tránh Nhắn Tin khi Lái Xe  
http://www.adcouncil.org/Our-Work/Current-Work/Safety/Texting-and-Driving- 
Prevention

•	 Phòng Chống Cháy Rừng 
http://www.adcouncil.org/Our-Work/The-Classics/Wildfire-Prevention

•	 PSA An Toàn Cháy Nhà của FEMA 
http://www.youtube.com/playlist?list=PL69D1444B992E92E8

•	 Phòng Tránh Lái Xe khi Say 
http://www.adcouncil.org/Our-Work/The-Classics/Drunk-Driving-Prevention

Sau khi xem chiến dịch ví dụ, yêu cầu học sinh nghĩ xem ai là đối tượng mục tiêu cho mỗi chiến 
dịch. Kêu gọi hành động là gì? Yêu cầu học sinh thảo luận xem theo các em đó có phải là chiến 
dịch hiệu quả hay không và tại sao.

http://www.ready.gov/kids

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Các Bước Hướng Dẫn

Bài 3:  Trở Thành Đại Sứ Trong Trường Hợp Khẩn Cấp!
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Các Bước Hướng Dẫn (tiếp)

Lời Khuyên và Kỹ Thuật Động Não
•	 Cung cấp cho học sinh giấy nhớ có thể dính lên và yêu cầu học sinh nghĩ ra càng nhiều 

khẩu hiệu khác nhau cho chiến dịch càng tốt trong năm phút. Nếu các em thấy bế tắc, 
hãy yêu cầu các em nghĩ ra khẩu hiệu có vần điệu, sử dụng sự lặp lại âm đầu hoặc sử 
dụng cụm từ hoặc lời bài hát phổ biến trong một bài hát.

•	 Yêu cầu học sinh lập bản đồ tư duy. Đặt từ chuẩn bị ứng phó với thảm họa ở giữa và yêu 
cầu học sinh tự do liên kết các từ khác nhau có liên quan với trung tâm. Yêu cầu học sinh 
suy nghĩ theo càng nhiều hướng khác nhau càng tốt!

•	 Yêu cầu học sinh đóng vai và đặt mình vào hoàn cảnh của đối tượng mục tiêu của mình. 
Hỏi: Họ làm nghề gì? Họ hành động như thế nào? Những thông điệp và chiến thuật nào hấp 
dẫn được họ? Điều gì sẽ thuyết phục được họ chú ý đến một chiến dịch? Có bất kỳ sự khích lệ 
nào sẽ lôi kéo được đối tượng không?

1.	Bắt đầu từ giữa trang giấy trống nằm 
ngang, điều kiện lý tưởng là có ảnh màu 
để thể hiện chủ đề của các em.

2. Sử dụng các từ và hình ảnh trên khắp bản 
đồ của các em. Sử dụng từ KHÓA duy nhất 
ở bất kỳ chỗ nào có thể, in dọc theo một 
đường. Đặt mỗi từ hoặc hình ảnh vào một 
dòng riêng.

3. Các dòng tạo sự liên kết giữa các 
ý càng rõ ràng càng tốt. Làm cho 
chúng trôi chảy và có hệ thống, mỗi 
dòng chiều dài tương tự như từ hoặc 
hình ảnh. Hãy luôn đảm bảo rằng 
các dòng được nối với cuối dòng 
ở cấp độ trước. Thông thường, các 
dòng ở trung tâm đậm hơn và càng 
xa trung tâm càng mảnh hơn.

4. 	Thử nghiệm nhiều cách khác nhau để nối và 
nhấn mạnh các khía cạnh khác nhau. Sử dụng 
bút đánh dấu, mã và mũi tên khi cần thiết.

5. 	Cấu trúc nên phát 
triển sẽ là một cấu 
trúc “phân cấp diễn 
dịch,” với các ý tỏa ra 
từ chủ đề trung tâm 
và các nhánh chính.

Nguồn: Illumine Training, Vương Quốc Anh

3. Lập Kế Hoạch cho Chiến Dịch
Chia học sinh thành các nhóm và cung cấp cho các em bản sao tài liệu phát tay Mẫu Lên Kế 
Hoạch cho Chiến Dịch dùng cho bài tập này. Sử dụng tài liệu phát tay về ví dụ để chỉ rõ cho 
học sinh kế hoạch chiến dịch tiềm năng có thể trông như thế nào. Nhắc học sinh xem lại kết 
quả khảo sát từ Bài 2 và suy ngẫm của các em. Những thông tin nào có được từ các hoạt động 
đó có thể giúp học sinh định hướng và lập kế hoạch cho chiến dịch của chúng?

•	 Xác Định Vấn Đề: Yêu cầu học sinh xác định vấn đề mà các em muốn giải quyết và đưa ra 
một giải pháp. Yêu cầu các em nghĩ lại các phát hiện của họ từ cuộc khảo sát. Có điều gì đặc 
biệt mà mọi người cần biết thêm thông tin về nó không?

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Bài 3:  Trở Thành Đại Sứ Trong Trường Hợp Khẩn Cấp!
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Các Bước Hướng Dẫn (tiếp)
•	 Đối Tượng Mục Tiêu: Yêu cầu học sinh chọn một nhóm người mà các em muốn chiến dịch 

của mình tác động đến họ. Hỏi: Học sinh có muốn nói chuyện với trẻ em nhỏ tuổi hơn không? 
Bạn cùng tuổi của các em? Cha mẹ? Người lãnh đạo cộng đồng? Công chúng? Một nơi cụ thể?

•	 Kêu Gọi Hành Động: Thảo luận với học sinh về lý do tại sao cần phải kêu gọi hành động. 
Yêu cầu học sinh nghĩ lại các chiến dịch mẫu mà các em đã xem. Yêu cầu học sinh xác định 
xem các em mong muốn đối tượng thực hiện hành động nào khi xem chiến dịch của các em. 
(Ví dụ: Họ có đóng gói một bộ dụng cụ dùng trong trường hợp khẩn cấp không? Họ có truy 
cập trang web của FEMA http://www.ready.gov để tìm hiểu thêm không?) Yêu cầu các em 
thảo luận về các biện pháp khác nhau giúp các em có thể ứng phó với tình huống và khuyến 
khích đối tượng của các em hành động.

•	 Kế Hoạch Thực Hiện: Yêu cầu học sinh suy nghĩ về các biện pháp để có thể chia sẻ chiến 
dịch với đối tượng của chúng.

Lời khuyên! 
Mời một vị khách diễn giả trong lĩnh vực truyền thông, tiếp thị hoặc thiết kế đến nói 
chuyện với học sinh và chia sẻ lời khuyên, kinh nghiệm và nghiên cứu tình huống của 
diễn giả đó trong việc tuyên truyền dịch vụ công cộng.

4. Trình bày!
Sau khi các nhóm hoàn thành tài liệu phát tay Mẫu Lập Kế Hoạch cho Chiến Dịch , yêu cầu các 
nhóm chia sẻ hoặc “trình bày” đề xuất chiến dịch của các em với các bạn khác trong lớp. Các 
nhóm có thể sử dụng hình ảnh hoặc giấy vẽ biểu đồ để tạo các bản phác thảo giúp hỗ trợ việc 
trình bày ý tưởng của các em. Sau mỗi bài thuyết trình, yêu cầu mỗi học sinh viết lên giấy nhớ 
có thể dính lên một “sao” (điều nhóm đã làm tốt) và một “cây” (điều nhóm có thể làm) cho nhóm 
của mình. 

Cho các nhóm thời gian để suy ngẫm về những phản hồi sao và cây từ các bạn cùng lớp và lập 
kế hoạch cho bất kỳ thay đổi nào đối với ý tưởng về chiến dịch mà các em mong muốn.

5. Lập Chiến Dịch
Hãy cho học sinh thời gian để hiện thực hóa ý tưởng! Nhắc nhở học sinh truyền đạt thông tin 
một cách rõ ràng và hấp dẫn.

Lời khuyên! 
Chia sẻ những lời khuyên sau đây để lập chiến dịch thành công với học sinh của quý vị 
trong suốt quá trình sáng tạo của các em:
•	 Nhớ chú ý đến đối tượng của các em. Tạo ra những thứ mà các em biết là họ sẽ 

quan tâm.
•	 Hãy đơn giản hóa!  Làm cho kêu gọi hành động của các em rõ ràng và dễ nhớ. 
•	 Lồng ghép các hình ảnh và màu sắc mạnh mẽ. Thu hút sự chú ý của người xem.
•	 Sử dụng thứ bậc để sắp xếp thông điệp của các em. Ví dụ như, trên một tấm áp 

phích hoặc tờ rơi, mảnh thông tin quan trọng nhất nên lớn nhất và dễ thấy nhất và 
bất kỳ thông tin hỗ trợ nào đều nên nhỏ hơn.

•	 Đến nơi có đối tượng mục tiêu của các em!  Ví dụ như, nếu đối tượng mục tiêu 
của các em là cha mẹ, hãy chia sẻ chiến dịch tại một cuộc gặp gỡ PTA hoặc đêm tựu 
trường.

•	 Sử dụng sự ủng hộ của một “người nổi tiếng”.  Đề nghị hiệu trưởng hoặc các giáo 
viên trong nhà trường của các em đóng góp và giúp quảng bá chiến dịch của các 
em. 

6. Thuyết trình
Yêu cầu học sinh thuyết trình chiến dịch cuối cùng của chúng với cả lớp. Mời hiệu trưởng nhà 
trường, các lớp khác và cha mẹ đến và xem kết quả!

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Bài 3:  Trở Thành Đại Sứ Trong Trường Hợp Khẩn Cấp!
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Các Bước Hướng Dẫn (tiếp)
7. Suy Ngẫm/Tự Đánh Giá
Yêu cầu học sinh viết một bài nhật ký suy ngẫm về chiến dịch do các em lập ra. Hỏi: Chiến dịch có thành 
công không? Tại sao hoặc tại sao không? Làm thế nào mà các em biết? Những người xem chiến dịch có phản 
ứng theo cách các em mong muốn không? Họ có làm theo lời kêu gọi hành động không? Các em nên làm gì 
khác lần tới?

Lời khuyên! 
Tiếp Tục Cuộc Phiêu Lưu! Quý vị có học sinh quan tâm đặc biết đến tìm hiểu về thiên tai và 
tuyên truyền về việc chuẩn bị ứng phó cho những người khác không? FEMA đưa ra nhiều 
cách để thanh niên và các thành viên trong cộng đồng tham gia.
•	 Citizen Corps: 
	 Nhiệm vụ của họ là khai thác sức mạnh của mỗi cá nhân thông qua giáo dục, đào tạo và 

dịch vụ tình nguyện nhằm giúp cộng đồng an toàn, mạnh mẽ và được chuẩn bị tốt hơn 
khi ứng phó với các mối đe dọa khủng bố, tội phạm, các vấn đề y tế công cộng và các loại 
thảm họa. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập  http://www.ready.gov/citizen-corps.

•	 Fire Corps: 
	 Thúc đẩy việc sử dụng người ủng hộ là công dân (tình nguyện viên) để hỗ trợ và tăng 

cường năng lực của các cơ quan dịch vụ trường hợp khẩn cấp và chữa cháy có nguồn lực 
hạn chế ở tất cả các cấp: tình nguyện viên, kết hợp và công việc. Để biết thêm thông tin về 
Fire Corps, hãy truy cập  http://www.firecorps.org/.

•	��� Nhóm Thanh Thiếu Niên Ứng Phó Khẩn Cấp Tại Cộng Đồng (CERT): 
   Là một chương trình quốc gia giúp cho cộng đồng và trường học an toàn hơn bằng cách 

đào tạo và huấn luyện thanh thiếu niên có khả năng chuẩn bị và ứng phó với thảm họa. 
Chương trình CERT dành cho THANH THIẾU NIÊN chuẩn bị cho thanh niên có thể tự giúp đỡ 
họ, gia đình họ và trường học của họ trong trường hợp xảy ra thảm họa bằng cách tham gia 
vào chương trình huấn luyện liên tục, diễn tập và tập luyện. Chương trình CERT dành cho 
Thanh Thiếu Niên được điều chỉnh cho người học là thanh thiếu niên, bao gồm giáo trình 
tương tự như chương trình CERT ban đầu được thiết kế cho người lớn.  Để biết thêm thông 
tin, hãy truy cập  http://www.fema.gov/community-emergency-response-teams/teen-
community-emergency-response-team.

•	 Youth Preparedness Council: 
	 Cung cấp cơ hội cho các nhà lãnh đạo trẻ từ 12 đến 17 tuổi phục vụ như thành viên hội 

đồng quốc gia đặc biệt. Các thành viên trong Hội đồng tìm hiểu về việc chuẩn bị ứng 
phó với thảm họa của thanh niên từ ban lãnh đạo FEMA và các tổ chức trong nước khác 
dành riêng cho việc chuẩn bị ứng phó của thanh niên và họ hoàn thành dự án chuẩn bị 
ứng phó dành cho thanh niên theo lựa chọn của họ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập  
http://www.ready.gov/kids/get-involved.

Hoạt Động Mở Rộng

•	 Báo Chí: Yêu cầu học sinh viết một bài báo tin tức về chiến dịch chuẩn bị ứng phó với thảm họa dành cho bản tin nhà trường 
hoặc viết một thông cáo báo chí về chiến dịch của các em để gửi cho đài thời sự của địa phương.

•	 Sự Chuẩn Bị Ứng Phó dành cho Mọi Người:  Yêu cầu học sinh chỉ đạo một cuộc họp hoặc tuần “Nhận Thức về Thảm Họa” tại 
trường và trình bày các chiến dịch chuẩn bị ứng phó với thảm họa của các em.

•	 Hội Chợ Việc Làm: Yêu cầu học sinh tìm hiểu các công việc khác nhau có liên quan đến sự chuẩn bị ứng phó với trường hợp 
khẩn cấp và tạo một tấm áp phích mô tả công việc đó. Chuẩn bị một hội chợ việc làm nhỏ để chia sẻ các tùy chọn với những 
người khác trong trường. 

•	 Cuộc Vận Động về Bộ Dụng Cụ Dùng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp: Biến cuộc vận động về thực phẩm tiếp theo thành cuộc 
vận động về bộ dụng cụ dùng trong trường hợp khẩn cấp. Thu thập các đồ vật có thể kết hợp vào một bộ dụng cụ dùng trong 
trường hợp khẩn cấp (như pin, đèn pin và nước đóng chai) và phát cho những gia đình đang cần. Giải thích cách đóng gói bộ 
dụng cụ dành cho thảm họa.

•	 Trở Thành Chuyên Gia: Yêu cầu học sinh tổ chức và điều hành một “hội thảo” ngắn cho các lớp khác để dạy và chia sẻ những 
thông tin quan trọng về chuẩn bị ứng phó với trường hợp khẩn cấp.

•	 Thư Gửi Thị Trưởng: Yêu cầu học sinh tìm hiểu cách thức chuẩn bị và ứng phó với thảm họa của các cộng động khác. Lập danh 
sách các bước tích cực mà họ đã thực hiện để chuẩn bị sẵn sàng hoặc các bài học họ đã học được. Chia sẻ danh sách đó trong 
bức thư gửi tới người lãnh đạo cộng đồng, chẳng hạn như Thị Trưởng.

Gợi Ý để Suy Ngẫm
•	 Kêu gọi hành động có rõ 

ràng không?
•	 Các em có thể đoán ai là đối 

tượng mục tiêu không?
•	 Kế hoạch chia sẻ chiến 

dịch của các em có thực tế 
không?

•	 Các em có sử dụng dữ liệu 
thực tế chính xác về trường 
hợp khẩn cấp và lời khuyên 
chuẩn bị ứng phó không?

•	 Ý tưởng có sáng tạo và hấp 
dẫn không?

•	 Các em có kết hợp nghiên 
cứu trước đây hoặc kết quả 
từ cuộc khảo sát không?

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Bài 3:  Trở Thành Đại Sứ Trong Trường Hợp Khẩn Cấp!
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Chuẩn Bị Ứng Phó Với Thảm Họa
Tờ Lập Kế Hoạch cho Chiến Dịch

Vấn đề

Tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề gì?

Giải Pháp/
Khái Niệm

Giải pháp của tôi là gì? Kế hoạch chiến dịch của tôi là gì?

Đối Tượng 
Mục Tiêu

Tôi muốn ai xem và phản hồi với chiến dịch của tôi?

Thông Điệp 
Chính

Tôi muốn đối tượng của tôi rút ra thông điệp chính gì từ chiến dịch này?

Dữ Liệu Thực 
Tế và Nghiên 

Cứu Hỗ Trợ 

Đối tượng cần phải biết hoặc hiểu những thông tin nào khác?

Kêu Gọi 
Hành Động!

Tôi muốn đối tượng mục tiêu của tôi làm gì sau khi họ xem chiến dịch của tôi?

Kênh Phân 
Phối

Mọi người sẽ xem chiến dịch của tôi bằng cách nào và ở đâu?

http://www.ready.gov/kids

HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Bài 3  Tài Liệu Phát Tay Cho Học Sinh 1

Tên:                                                                                   Ngày:                                      
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HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!

Nguồn Trợ Giúp Bổ Sung
Kiểm tra các đường liên kết sau đây để biết thêm thông tin về 
mỗi tổ chức, thiên tai và các trường hợp khẩn cấp bổ sung.

FEMA
•	 www.ready.gov
•	 http://www.fema.gov/

Citizen Corps
•	 http://www.ready.gov/citizen-corps 

Nhóm Thanh Thiếu Niên Ứng Phó Khẩn Cấp Tại Cộng 
Đồng (CERT) 

•	 http://www.fema.gov/community-emergency-response-teams/
teen-community-emergency-response-team

Youth Preparedness Council
•	 http://www.ready.gov/youth-preparedness-council 

Thêm Thông Tin về Thảm Họa Thiên Nhiên & Trường Hợp 
Khẩn Cấp:

Mất Điện
•	 http://www.ready.gov/blackouts 
•	 http://www.bt.cdc.gov/disasters/poweroutage/needtoknow.asp 
Hạn Hán
•	 http://www.ready.gov/drought
•	 http://waterwatch.usgs.gov/index.php?id=ww_drought 
Động Đất
•	 http://www.fema.gov/earthquake
•	 http://earthquake.usgs.gov/learn/topics/
•	 http://pubs.usgs.gov/gip/2006/21/
•	 http://emergency.cdc.gov/disasters/earthquakes/index.asp 
Cực Nóng
•	 http://www.ready.gov/heat
•	 http://emergency.cdc.gov/disasters/extremeheat/ 
•	 http://www.noaawatch.gov/themes/heat.php  
Lũ Lụt
•	 http://www.ready.gov/floods
•	 http://www.osha.gov/SLTC/emergencypreparedness/guides/

floods.html
•	 http://emergency.cdc.gov/disasters/floods/ 
•	 http://waterwatch.usgs.gov/index.php?id=ww_flood 
Cháy Nhà
•	 http://www.usfa.fema.gov/
•	 http://www.cdc.gov/features/fireprevention/
Cuồng Phong
•	 http://www.ready.gov/hurricanes 
•	 http://www.nhc.noaa.gov/prepare/ready.php
•	 http://emergency.cdc.gov/disasters/hurricanes/ 
•	 http://www.osha.gov/SLTC/emergencypreparedness/guides/

hurricane.html 

Lở Đất/Dòng Mảnh Vụn
•	 http://www.ready.gov/landslides-debris-flow 
•	 http://emergency.cdc.gov/disasters/landslides.asp
•	 http://landslides.usgs.gov/ 
Thời Tiết Không Gian
•	 http://www.ready.gov/space-weather
•	 http://www.noaawatch.gov/themes/space.php
•	 http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/ 

space-weather/index.html 
•	 http://geomag.usgs.gov/ 
Giông Bão và Sấm Sét
•	 http://www.ready.gov/thunderstorms-lightning 
•	 http://m.fema.gov/thunderstorms-lightning
Lốc Xoáy
•	 http://www.ready.gov/tornadoes 
•	 http://emergency.cdc.gov/disasters/tornadoes/index.asp 
Sóng Thần
•	 http://www.ready.gov/tsunamis
•	 http://www.tsunami.noaa.gov/
•	 http://www.stormready.noaa.gov/tsunamiready/ 

resources/Tsmi_Brochure10.pdf
•	 http://emergency.cdc.gov/disasters/tsunamis/index.asp
•	 http://wcatwc.arh.noaa.gov/?page=tsunamiFAQ
•	 http://walrus.wr.usgs.gov/tsunami/CIHH.html
Núi Lửa
•	 http://www.ready.gov/volcanoes
•	 http://volcanoes.usgs.gov/
•	 http://emergency.cdc.gov/disasters/volcanoes/index.asp 
Cháy Rừng
•	 http://www.ready.gov/wildfires
•	 http://www.usfa.fema.gov/
•	 http://www.fws.gov/fire/
•	 http://www.smokeybear.com/
•	 http://www.fs.fed.us/
•	 http://www.stateforesters.org/
•	 http://www.nifc.gov/
•	 http://firewise.org
Bão Mùa Đông và Cực Lạnh
•	 http://www.ready.gov/winter-weather
•	 http://emergency.cdc.gov/disasters/winter/index.asp 
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Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung Ngôn Ngữ Tiếng Anh: Bài 1 Bài 2 Bài 3
R.1  Đọc kĩ lưỡng để xác định xem văn bản nói cụ thể điều gì để từ đó suy luận lôgic; trích dẫn chứng văn 
bản cụ thể khi viết hoặc nói nhằm hổ trợ cho kết luận rút ra từ văn bản. 

x x
R.7  Tổng hợp và đánh giá nội dung trình bày trong các định dạng và phương tiện truyền thông khác 
nhau, bao gồm trực quan và định lượng cũng như bằng lời nói. 

x x
R.10  Đọc hiểu các văn bản mang tính chất thông tin và văn học phức tạp một cách độc lập và thành 
thạo. 

x x
W.4  Viết rõ ràng và mạch lạc, trong đó, phát triển, bố cục và phong cách phù hợp với nhiệm vụ, mục đích 
và đối tượng.  

x
W.6 Sử dụng công nghệ, bao gồm Internet để tạo và xuất bản bài viết và để tương tác và cộng tác với 
những người khác. 

x
W.7  Thực hiện các dự án nghiên cứu ngắn cũng như kéo dài hơn dựa trên các câu hỏi trọng tâm, thể hiện 
hiểu biết về các đối tượng đang điều tra. 

x x
W.8  Thu thập thông tin liên quan từ nhiều nguồn kĩ thuật số và dạng bản in, đánh giá độ tin cậy và chính 
xác của mỗi nguồn thông tin, đồng thời lồng ghép thông tin kết hợp với việc tránh đạo văn. 

x x
W.9  Trích dẫn chứng từ văn bản thông tin hoặc văn học nhằm hỗ trợ cho việc phân tích, suy ngẫm và 
nghiên cứu. 

x x
SL.1  Chuẩn bị và tham gia hiệu quả vào một loạt các cuộc thảo luận và hợp tác với các đối tác khác nhau, 
xây dựng dựa trên ý kiến của những người khác đồng thời bày tỏ ý kiến của chính chúng một cách rõ 
ràng và thuyết phục. 

x x x

SL.2  Tổng hợp và đánh giá thông tin được trình bày trên các định dạng và phương tiện truyền thông đa 
dạng cả về trực quan, định lượng và bằng lời nói. x x
SL.4  Trình bày thông tin, các phát hiện và các dẫn chứng hỗ trợ để người nghe có thể theo dõi dòng lý 
luận và bố cục, phát triển cũng như phong cách phù hợp với nhiệm vụ, mục đích và đối tượng. 

x x
SL.5  Sử dụng mang tính chiến lược phương tiện truyền thông kỹ thuật số và các hiển thị dữ liệu trực 
quan để thể hiện thông tin và tăng cường hiểu biết về các bài thuyết trình. 

x x

Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung về Toán Học: Bài 1 Bài 2 Bài 3
N-Q.1  Sử dụng các đơn vị như một cách để hiểu vấn đề và hướng dẫn giải pháp cho các vấn đề có nhiều 
bước; lựa chọn và diễn giải các đơn vị một cách thống nhất về các công thức; lựa chọn và giải thích tỉ lệ và 
nguồn gốc trong hiển thị đồ thị và dữ liệu. 

x

http://www.ready.gov/kids

Tiêu chuẩn 
HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG!
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Tiêu chuẩn (tiếp)

http://www.ready.gov/kids

Tiêu Chuẩn Giáo Trình Quốc Gia về Khoa Học Xã Hội: Bài 1 Bài 2 Bài 3
Hiểu chủ đề về con người, địa điểm và môi trường có liên quan đến việc nghiên cứu các mối quan hệ giữa 
các quần thể con người tại các địa điểm khác nhau và hiện tượng địa lý khu vực và toàn cầu, chẳng hạn 
như địa hình, đất đai, khí hậu, thảm thực vật, tài nguyên thiên nhiên. 

x
Hiểu các khái niệm như: vị trí, đặc điểm tự nhiên và con người của các khu vực quốc gia và toàn cầu trong 
quá khứ và hiện tại và sự tương tác của con người với môi trường. 

x
Hiểu hậu quả của những thay đổi trong hệ thống tự nhiên của khu vực và toàn cầu, chẳng hạn như mùa, 
khí hậu và thời tiết cũng như chu kỳ nước. 

x
Hiểu các tác động về mặt kinh tế xã hội của những thay đổi và khủng hoảng về môi trường do các hiện 
tượng như lũ lụt, bão và hạn hán gây ra. 

x
Hiểu cách sử dụng các loại bản đồ, quả địa cầu, biểu diễn bằng đồ thị và các công nghệ không gian địa lý 
khác nhau để giúp nghiên cứu các mối quan hệ không gian, các nguồn lực, mật độ và phân bố dân cư và 
thay đổi về những hiện tượng này theo thời gian. 

x

Hỏi và tìm câu trả lời cho các câu hỏi địa lý liên quan đến các khu vực, quốc gia và thế giới trong quá khứ 
và hiện tại. 

x
Nghiên cứu, tổ chức, phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin từ bản đồ Atlas, cơ sở dữ liệu, hệ thống 
dạng lưới, trình bày về mặt thống kê, biểu đồ, đồ thị, bản đồ nhằm diễn giải những mối quan hệ giữa các 
yếu tố địa lý và các sự kiện ở cấp độ địa phương, khu vực, quốc gia và toàn cầu và đánh giá các tùy chọn 
chính sách; 

x

Thu thập, tổ chức và phân tích thông tin địa lý từ các nguồn dữ liệu, công cụ địa lý và công nghệ không 
gian địa lý, chẳng hạn như ảnh trên không, ảnh vệ tinh và các hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xác định 
mô hình. 

x

Đánh giá hậu quả của các hành động của con người về mặt môi trường. x
Xây dựng những đánh giá hợp lý về phản ứng văn hóa cụ thể đối với các vấn đề cố hữu của con người. x
Hiểu các khái niệm như: thời đại, niên đại, quan hệ nhân quả, thay đổi, tính liên tục, xung đột, chép sử, 
phương pháp lịch sử, nguồn chính và nguồn thứ cấp, nhân quả và nhiều quan điểm. 

x
Hiểu tầm quan trọng của kiến thức về quá khứ đối với sự hiểu biết về hiện tại và đối với việc ra quyết định 
sáng suốt về tương lai. 

x x x
Đặt các câu hỏi nghiên cứu để tìm hiểu các chủ đề trong lịch sử, tìm các câu trả lời có thể và sử dụng 
phương pháp truy vấn lịch sử và kỹ năng hiểu để lựa chọn, tổ chức, phân tích, tổng hợp và giải thích các 
nguồn và trình bày các phát hiện. 

x

Nghiên cứu và phân tích các giai đoạn, sự kiện đã qua và các vấn đề tái diễn, bằng cách sử dụng nhiều 
nguồn chính (ví dụ như, tài liệu, thư từ, hiện vật và khẩu chứng), cũng như các nguồn phụ; xác nhận và 
cân nhắc bằng chứng cho các tuyên bố, kiểm tra tính hữu ích và mức độ tin cậy của các nguồn và đánh 
giá những cách giải thích khác nhau để phát triển giải thích của riêng họ có bằng chứng hỗ trợ. 

x

Sử dụng dữ liệu thực tế về lịch sử, khái niệm và phương pháp để đánh giá một vấn đề quan trọng hiện 
nay và ra quyết định sáng suốt với tư cách là những công dân có trách nhiệm nhằm đề xuất các chính 
sách và hành động giải quyết vấn đề. 

x

Hiểu ảnh hưởng của các cá nhân, nhóm và tổ chức đối với con người và sự kiện trong các bối cảnh lịch sử 
và đương thời. 

x
Hiểu cách thức làm việc của các nhóm và tổ chức để đáp ứng nhu cầu cá nhân và có thể thúc đẩy lợi ích 
chung và giải quyết các vấn đề cố hữu của xã hội. x x
Hiểu các cơ chế giúp chính phủ đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người dân, quản lý lãnh thổ, quản lý 
xung đột, thiết lập trật tự và an ninh, cân bằng quan niệm cạnh tranh của xã hội. 

x
Hiểu rằng cần thiết phải tìm kiếm nhiều quan điểm để có thể hiểu được một cách hiệu quả tính phức tạp 
của các vấn đề có liên quan đến những lý tưởng và thực hành công dân. 

x
Hiểu tầm quan trọng của sự am hiểu làm cơ sở cho những đóng góp tích cực và chu đáo thông qua hành 
động của công dân. 

x
Hỏi và tìm câu trả lời cho các câu hỏi về cách để am hiểu và thực hiện hành động công dân. x
Nghiên cứu nguồn chính và nguồn phụ để ra quyết định và đề xuất giải pháp cho các vấn đề công dân 
được chọn trong quá khứ và hiện tại. 

x
Xác định, tìm kiếm, mô tả và đánh giá nhiều quan điểm về các vấn đề được chọn, bằng cách lưu ý những 
điểm mạnh, điểm yếu và hậu quả có liên quan đến việc nắm giữ từng vị trí. 

x
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Tiêu chuẩn (tiếp)
Hiệp Hội Tiêu Chuẩn Khoa Học Quốc Gia: Bài 1 Bài 2 Bài 3

 Năng Lượng trong Hệ Trái Đất 

Khí hậu toàn cầu được xác định bằng sự truyền năng lượng từ mặt trời tại và gần bề mặt trái đất. Sự 
truyền năng lượng này bị ảnh hưởng bởi các quá trình động lực học như đám mây che phủ và sự quay 
của trái đất và các điều kiện tĩnh như vị trí của các dãy núi và đại dương. 

x

 Những Mối Nguy Hiểm Do Con Người và Tự Nhiên Gây Ra

Những điều chỉnh bình thường của Trái Đất có thể gây nguy hại cho con người. Con người sống tại phần 
trung gian giữa bầu khí quyển được điều khiển bằng năng lượng mặt trời và lớp phủ phía trên, ở đó, sự 
đối lưu tạo ra những thay đổi trong lớp vỏ rắn của trái đất. Khi xã hội phát triển, trở nên ổn định và coi 
trọng giá trị của môi trường thì ngày càng dễ bị tổn thương bởi các quá trình thay đổi của tự nhiên. 

x

Những hoạt động của con người có thể làm tăng nguy cơ xảy ra các mối nguy hiểm. Khai thác tài nguyên, 
phát triển đô thị và xử lý chất thải có thể làm tăng tốc độ thay đổi của tự nhiên. x
Một số mối nguy hiểm diễn ra nhanh chóng và kỳ lạ, chẳng hạn như động đất, phun trào núi lửa và thời 
tiết khắc nghiệt. Nhưng cũng có những thay đổi chậm và tăng dần cũng gây ra các vấn đề cho cá nhân và 
xã hội. Ví dụ như, thay đổi vị trí dòng kênh, xói mòn nền móng cầu, lắng đọng trầm tích trong hồ và bến 
cảng, xói mòn bờ biển, xói lở liên tục và lãng phí đất và cảnh quan đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến xã 
hội. 

x

Những mối nguy hiểm do con người và tự nhiên gây ra cho thấy con người cần phải đánh giá mối nguy 
hiểm và nguy cơ tiềm ẩn. Nhiều thay đổi về môi trường do con người tạo ra mang lại lợi ích cho xã hội, cũng 
như gây ra rủi ro. Học sinh cần phải hiểu chi phí và sự đánh đổi các mối nguy hiểm khác nhau - từ những 
mối nguy hiểm có nguy cơ nhỏ đối với vài người đến những thảm họa lớn có nguy cơ lớn đối với nhiều 
người. Các cân nhắc quan trọng là về quy mô của biến cố và độ chính xác mà các nhà khoa học và các kỹ sư 
có thể (và không thể) dựa vào đó để dự đoán biến cố. 

x

Sức Khỏe Cá Nhân

Mối nguy hiểm và khả năng xảy ra tai nạn. Không kể đến môi trường, khả năng chấn thương, bệnh tật, 
khuyết tật hoặc tử vong có thể có. Con người có nhiều loại cơ chế - cảm giác, vận động, tình cảm, xã hội 
và công nghệ - chúng có thể làm giảm và điều chỉnh các mối nguy hiểm. 

x x x
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1.12.3  Phân tích mối tương quan giữa môi trường và sức khỏe cá nhân. x
2.12.4  Đánh giá ảnh hưởng của nhà trường và cộng đồng đến thực hành và hành vi sức khỏe cá nhân. x
2.12.5  Đánh giá hiệu quả của phương tiện truyền thông đối với sức khỏe cá nhân và gia đình.  x
3.12.1  Đánh giá tính hợp lệ của thông tin, sản phẩm và dịch vụ y tế.  x
3.12.2  Sử dụng các nguồn lực từ gia đình, trường học và cộng đồng giúp cung cấp thông tin y tế hợp lệ. x
5.12.4  Tạo ra các lựa chọn thay thế cho các vấn đề có liên quan đến sức khỏe. x
5.12.5  Dự báo tác động ngắn hạn và dài hạn tiềm ẩn của từng lựa chọn thay thế đối với bản thân và 
những người khác. 

x
5.12.6  Bảo vệ sự lựa chọn có lợi cho sức khỏe khi ra quyết định. x
5.12.7  Đánh giá tính hiệu quả của các quyết định có liên quan đến sức khỏe. x
7.12.2  Thực hiện một loạt thực hành và hành vi có lợi cho sức khỏe khác nhau giúp duy trì hoặc cải thiện 
sức khỏe của bản thân và những người khác. 

x
7.12.3  Thực hiện một loạt hành vi khác nhau giúp tránh hoặc giảm các rủi ro về sức khỏe đối với bản 
thân và những người khác. . 

x
8.12.1  Sử dụng bạn cùng tuổi và các chuẩn mực xã hội phù hợp để xây dựng thông điệp về nâng cao sức 
khỏe.  

x
8.12.2  Trình bày cách thức tác động và hỗ trợ những người khác để đưa ra những lựa chọn có lợi cho sức 
khỏe.  

x
8.12.3  Làm việc một cách hợp tác với vai trò người ủng hộ cho việc cải thiện sức khỏe cá nhân, gia đình 
và cộng đồng.  

x
8.12.4  Điều chỉnh các thông điệp sức khỏe và kỹ thuật truyền thông cho phù hợp với đối tượng mục tiêu 
cụ thể. 

x
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